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NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề  tài tốt nghiệp  

     ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

- Khóa luận đưa ra những lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại, hoạt động 

tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại từ đó ta có cái 

nhìn chung về hệ thống NHTM Việt Nam và NH TMCP Kiên Long- Chi 

nhánh Hải Phòng. 

- Từ đó ta dùng các số liệu để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín 

dụng tại NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng.  

- Cuối cùng ta đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại 

NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian sắp tới. 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. 

- Số liệu về công tác huy động vốn tại NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải 

Phòng từ năm 2009 đến năm 2011. 

- Số liệu về công tác tín dụng tại NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng 

từ năm 2009 đến năm 2011. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng. 
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Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN                             Đã giao nhiệm vụ ĐTTN 

         Sinh viên 

Trang 

Trần Thị Đài Trang     Người hướng dẫn 
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Hiệu trƣởng 
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PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 

 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 

Sinh viên Trần Thị Đài Trang có tinh thần, thái độ nghiêm túc và độc lập, 

chủ động trong nghiên cứu. 

2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong 

nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): 

a. Nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận: Đảm bảo đầy đủ những 

nội dung khoa học cả về lý luận và thực tiễn 

b.Tiến độ thực hiện khóa luận: Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của 

nhà trường 

c. Bố cục trình bày của khóa luận: Bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, dễ 

hiểu, trình bày đúng quy định. 

    3.  Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

Điểm bằng số:   10 Điểm bằng chữ: Mười 

 

                   Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2012 

Cán bộ hƣớng dẫn 

                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

PGS.TS HÀ MINH SƠN 
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LỜI CẢM ƠN 

 

 Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Hà Minh Sơn 

trong thời gian qua, đã giúp em hoàn thành Khóa luận của mình. 

 Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc cùng toàn bộ Cán bộ 

nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng đã chỉ 

bảo em trong thời gian thực tập và làm Khóa luận. 

 Do kiến thức thực tế còn hạn cho nên Khóa luận này không thể tránh khỏi 

những thiếu sót, em kính mong các Thầy, Cô giáo góp ý để Khóa luận của em được 

hoàn chỉnh hơn. 

Em xin trân trọng cảm ơn! 

 

Hải Phòng, Ngày 25 tháng 6 năm 2012 

 Sinh viên thực tập  

                              Trần Thị Đài Trang 
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Danh mục các từ viết tắt 

 

Từ viết tắt Nội dung 

CBNV Cán bộ nhân viên 

CBTD Cán bộ tín dụng 

CN Chi nhánh 

DN Doanh nghiệp 

GDV Giao dịch viên 

KLB Ngân hàng Kiên Long 

NH Ngân hàng 

NH TMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

P.CNTT Phòng Công nghệ thông tin 

P.TCHC Phòng Tổ chức hành chính 

TCTD Tổ chức tín dụng 

TD Tín dụng 

TTQT Thanh toán quốc tế 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong điều kiện hiện nay, hoạt động của hệ thống Ngân hàng có vai trò quyết 

định với sự phát triển kinh tế. Hệ thống Ngân hàng là cầu nối, là kênh dẫn vốn quan 

trọng nhất của nền kinh tế. Sự hội nhập toàn cầu cùng với sự cạnh tranh gay gắt đã 

và đang khiến cho các Ngân hàng cần đẩy mạnh hoàn thiện về chất lượng hoạt 

động kinh doanh dịch vụ của mình. 

 Ta đã biết nói đến Ngân hàng là ta nhắc tới các hoạt động về huy động vốn, 

mảng hoạt động Tín dụng và các dịch vụ kinh doanh khác. Những hoạt động này có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là những nhân tố cơ bản, ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển và bền vững của Ngân hàng. Trước đây ta nhắc nhiều đến việc làm thế 

nào để tăng cường vốn huy động, tăng trưởng Tín dụng thì những năm gần đây ta 

chú ý nhiều đến cụm từ “ chất lượng Tín dụng”. Tăng trưởng về số lượng là một 

yếu tố tất yếu thì nâng cao chất lượng Tín dụng là điều cần thiết, có ảnh hưởng trực 

tiếp đến Ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Tại Việt Nam, hoạt động Tín dụng 

mang lại nguồn thu chủ yếu cho các Ngân hàng, tuy nhiên hoạt động Tín dụng lại 

tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cả chủ quan và khách quan. Chính vì những yếu tố này nên 

việc phân tích thực trạng Tín dụng và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng Tín dụng cần được quan tâm một cách thường xuyên. 

 Trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kỳ hồi phục sau khủng hoảng 

kinh tế Thế giới năm 2008, đang giải quyết tình hình nợ công tại khu vực đồng tiền 

chung Châu Âu và tại Việt Nam đang dần từng bước chuyển mình hội nhập cùng 

nền kinh tế Thế giới với cột mốc năm 2008- Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 

của tổ chức kinh tế Thế giới WTO. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối 

với nền kinh tế non trẻ của nước ta. Tình hình này khiến ta nhận thấy rằng việc điều 

tiết và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, hiệu quả là rất cẩn thiết, nhằm phát huy 

tối đa lợi thế, tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam đồng thời hạn chế thấp nhất 

những rủi ro có thể xảy ra. 
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 Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất 

lượng Tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long- Chi nhánh Hải 

Phòng”  nhằm mục đích đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiền, 

góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng tín 

dụng tại Ngân hàng. 

 Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận thì Khóa luận được chia làm 3 chương: 

Chương I: Lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng của NHTM. 

Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Kiên Long- Chi 

nhánh Hải Phòng. 

Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần 

Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng. 
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CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1, Ngân hàng thƣơng mại và các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thƣơng 

mại : 

1.1.1, Khái niệm về NHTM: 

Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: Ở Mỹ: Ngân 

hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính 

và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. 

Đạo luật Ngân hàng của Pháp(1941) cũng đã định nghĩ: “ Ngân hàng thương 

mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc 

của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng 

tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài 

chính”. 

Ở Việt Nam, theo luật các Tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua 

vào ngày 12 tháng 12 năm 1997 định nghĩa: “ Ngân hàng thương mại là một loại 

hình Tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt 

động khác có liên quan. Luật này còn định nghĩa: Tổ chức tín dụng là loại hình 

doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác của 

pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dụng 

nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh 

toán”. 

1.1.2, Các hoạt động cơ bản của NHTM: 

Những hoạt động cơ bản của NHTM bao gồm 3 mảng chính sau: 

1.1.2.1, Hoạt động huy động vốn: Bao gồm có huy động từ tiền gửi của dân cư, 

của các tổ chức kinh tế không hoặc có kỳ hạn, huy động thông qua phát hành giấy 

tờ có giá, vốn đi vay của các TCTD khác, của Ngân hàng Nhà nước,… 



 14 

1.1.2.2, Hoạt động tín dụng: Bao gồm các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu(tái 

chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh Ngân hàng và các nghiệp vụ khác. 

1.1.2.3, Các hoạt động dịch vụ kinh doanh khác: bao gồm các dịch vụ như 

thanh toán, kiểm đếm, trông coi tài sản… 

1.2, Hoạt động Tín dụng của NHTM: 

1.2.1, Khái niệm: 

Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn 

vốn huy động để cấp tín dụng. 

Hoạt động tín dụng bao gồm bốn hoạt động chính:  

         Thứ nhất: Cho vay là việc Ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng một 

khoản tiền, để dùng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận và nguyên 

tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 

         Thứ hai: Chiết khấu là việc Ngân hàng mua lại có thời hạn hay mua đứt các 

giấy tờ có giá từ các tổ chức và các cá nhân trong nền kinh tế với giá chiết khấu. 

        Thứ ba: Bão lãnh là việc cam kết bằng văn bản của Tổ chức tín dụng (bên bão 

lãnh) với bên có quyền(bên nhận bão lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

thay cho khách hàng(bên được bão lãnh)khi khách hàng không thực hiện hay thực 

hiện không đúng nghĩa vụ cam kết với bên nhận bão lãnh. Khách hàng phải nhận 

nợ và phải hoàn trả cho Tổ chức tín dụng số tiền đã trả thay.   

        Thứ tư: Cho thuê tài chính là loại cho thuê dài hạn, bên thuê không được huỷ 

bỏ hợp đồng, bên đi thuê chịu trách nhiệm bảo trì, đóng bảo hiểm và thuế tài sản. 

Phần lớn các hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê được quyền gia hạn hợp đồng 

hoặc được quyền mua đứt tài sản sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc. 

       Thực chất cho thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn, trong đó theo yêu cầu 

sử dụng của bên đi thuê, bên cho thuê tiến hành mua tài sản và giao cho bên đi 

thuê. 
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        Như vậy hoạt động tín dụng trong quan hệ tài chính là việc dịch chuyển vốn 

giữa các chủ thể với nhau trên cơ sở thoả thuận và sự tin tưởng lẫn nhau. 

1.2.2, Phân loại Tín dụng Ngân hàng: 

 Ta có nhiều cách thức phân loại tín dụng và sau đây là một số cách thức 

phân loại chủ yếu: 

1.2.2.1, Căn cứ vào thời hạn Tín dụng:  

 Tín dụng Ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn đến 1 năm. 

 Tín dụng Trung, dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. 

 Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. 

1.2.2.2, Căn cứ vào đối tượng vay vốn: 

 Tín dụng Doanh nghiệp: là những khoản vay của Doanh nghiệp, tổ chức, 

với giá trị lớn phục vụ mục đích kinh doanh. 

 Tín dụng cá nhân, hộ gia đình: là những khoản vay của cá nhân, hộ gia 

đình với giá trị nhỏ nhằm mục đích tiêu dùng là chủ yếu. 

 Tín dụng các TCTD khác: là các khoản Tín dụng cấp cho các Ngân hàng, 

công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác. 

1.2.2.3, Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn: 

 Tín dụng tiêu dùng: là các khoản tín dụng cấp với mục đích phục vụ nhu 

cầu cá nhân như mua nhà, mua xe, mua vật dụng gia đình… 

 Tín dụng bất động sản: là các khoản tín dụng đầu tư vào bất động sản như 

mua đất đai, nhà cửa nhằm mục đích kinh doanh…. 

 Tín dụng công thương nghiệp: là những khoản tín dụng cấp cho các Doanh 

nghiệp để trang trải các chi phí như mua hàng hóa, nguyên vật liệu, chi trả lương… 

  Tín dụng nông nghiệp: là những khoản tín dụng cấp cho các hoạt động 

nông nghiệp, nhằm trợ giúp các hoạt động trồng trọt, thu hoạch mùa màng… 

1.2.2.4, Căn cứ xuất xứ tín dụng: 
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 Tín dụng trực tiếp: là hình thức tín dụng, trong đó Ngân hàng cấp vốn trực 

tiếp cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời khách hàng hoàn trừ nợ vay 

trực tiếp cho Ngân hàng. 

 Tín dụng gián tiếp: là hình thức cấp tín dụng thông qua trung gian như tín 

dụng ủy thác, tín dụng thông qua tổ chức đoàn thể. 

1.2.2.5, Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay: 

 Tín dụng có bảo đảm: là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp, hoặc bảo 

lãnh của người thứ ba. 

 Tín dụng không có bảo đảm: là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp 

hoặc bảo lãnh của người thứ ba. 

1.2.2.6, Căn cứ theo phương thức hoàn trả: 

 Tín dụng trả góp: là loại tín dụng mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và 

lãi vay định kỳ thành những khoản bằng nhau. 

 Tín dụng hoàn trả một lần: là loại tín dụng mà khách hàng chỉ hoàn trả vốn 

gốc và lãi vay một lần khi đến hạn. 

 Tín dụng hoàn trả theo yêu cầu: là loại tín dụng mà khách hàng có thể 

hoàn trả nợ vay bất cứ khi nào. 

1.2.3, Những quy định pháp lý về hoạt động Tín dụng: 

 1.2.3.1, Nguyên tắc cho vay:  

 Nguyên tắc cho vay có hiệu quả là điều kiện và biện pháp hàng đầu bảo 

đảm cho Ngân hàng duy trì sự tồn tại và phát triển ổn định. Muốn vậy, hoạt động 

cho vay của Ngân hàng phải lành mạnh và có hiệu quả. Cụ thể, các TCTD phải 

thực hiện tốt việc kiểm tra khả năng hoàn trả của người xin vay trước khi cho vay, 

bảo đảm tính độc lập trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, tuân thủ quy trình cho 

vay, cho vay chỉ được tiến hành trên cơ sở bảo đảm theo đúng quy định. 

 Ngân hàng chỉ cho vay khi khách hàng đảm bảo được các nguyên tắc sau: 
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 Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng. 

Đây là nguyên tắc cơ bản, vì có sử dụng vốn đúng mục đích thì khách hàng mới có 

thể thực hiện được dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo lợi ích dự kiến, do 

vậy mới có thể thu hồi được vốn để hoàn trả nợ cho Ngân hàng. Nguyên tắc này 

nhằm hạn chế rủi ro đạo đức và hạn chế khả năng khách hàng dùng vốn vay để thực 

hiện các hành vi mà pháp luật cấm. 

 Phải hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn. Nguyên tắc này đảm bảo phương 

châm hoạt động của Ngân hàng là “ đi vay để cho vay” và thực hiện nguyên tắc 

trong hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi và có lãi. 

 1.2.3.2, Điều kiện vay vốn: 

 Điều kiện vay vốn là những quy định cụ thể của Ngân hàng đối với khách 

hàng có nhu cầu vay vốn. Ngân hàng chỉ cho vay đối với khách hàng đáp ứng được 

yêu cầu do Ngân hàng đề ra. Điều kiện vay vốn bao gồm:  

 Địa vị pháp lý của khách hàng vay vốn: khách hàng vay vốn phải có năng 

lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định 

của pháp luật. Do mỗi khách hàng có một địa vị pháp lý khác nhau nên điều kiện 

vay vốn cần quy định cụ thể cho từng loại khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân… phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 

 Có khả năng tài chính và đảm bảo trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng tín dụng 

đã ký kết. Khả năng tài chính của khách hàng được thể hiện thông qua mức độ vốn 

chủ sở hữu của khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 

đời sống, tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có lãi, cam kết của khách hàng 

về việc phải mua bảo hiểm đối với tài sản là đối tượng vay vốn (tài sản hình thành 

sau khi vay) mà theo pháp luật quy định phải mua bảo hiểm. Trong trường hợp 

pháp luật không quy định mua bảo hiểm nhưng xét thấy cần thiết phải đảm bảo an 

toàn vốn vay, các Ngân hàng xem xét quyết định khách hàng vẫn phải cam kết mua 

bảo hiểm đối với đối tượng vay vốn mà pháp luật không bắt buộc phải mua bảo 
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hiểm. Nếu khách hàng không thực hiện đúng cam kết theo Hợp đồng thì Ngân hàng 

cho vay được quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ hoặc chuyển nợ quá hạn. 

 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp: khách hàng không được vay vốn để 

sử dụng cho các mục đích mà pháp luật cấm như: để mua sắm, chi phí hình thành 

tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, để thanh toán chi 

phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm, để đáp ứng các nhu cầu tài 

chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. 

 Có tài liệu chứng minh khả năng hấp thụ vốn vay phù hợp với quy định 

của pháp luật (như có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật) và khả năng hoàn trả vốn vay Ngân hàng. Ngân hàng chỉ cấp 

tín dụng cho các phương án/ dự án vay vốn có hiệu quả kinh tế đảm bảo tạo ra 

nguồn để trả nợ vay Ngân hàng cả gốc và lãi. 

 Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và theo hướng 

dẫn của Thống đốc NHNN Việt Nam.  

Trên cơ sở các điều kiện trên, căn cứ tính chất, quy mô, phạm vi ảnh hưởng 

của các quan hệ giữa các chủ thể khi tham gia giao dịch, các Ngân hàng cần quy 

định cụ thể điều kiện vay vốn, đối tượng vay vốn khác nhau cho phù hợp. 

 1.2.3.3, Đối tượng cho vay: 

 Mục đích cho vay của các NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp 

pháp của khách hàng, thông qua đó để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên Ngân hàng 

chỉ cho vay đáp ứng những nhu cầu vay vốn hợp pháp, phù hợp với quy định của 

pháp luật. Các nước khác nhau có quy định cụ thể đối tượng cho vay khác nhau. 

 1.2.3.4, Đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay: 

 Hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn rủi ro, để đảm bảo an toàn hiệu quả trong 

hoạt động cho vay, tránh rủi ro đổ vỡ đối với từng Ngân hàng và hệ thống các tổ 

chức tín dụng, pháp luật cho vay các nước đều có những quy định nhằm đảm bảo 

an toàn trong cho vay, trong đó chú trọng các vấn đề về nguyên tắc cho vay có hiệu 
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quả, các hạn chế để đảm bảo an toàn tín dụng, các biện pháp bảo đảm trong cho 

vay, Hợp đồng tín dụng, xét duyệt cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay. 

 Điều kiện và biện pháp hàng đầu để đảm bảo sự ổn định của Ngân hàng là 

hoạt động cho vay lành mạnh, có hiệu quả. Để thực hiện được các điều này, các 

Ngân hàng phải thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn trả của người 

xin vay trước khi cho vay và trong quá trình sử dụng vốn vay, việc cho vay chỉ tiến 

hành trên cơ sở khách hàng có đầy đủ điều kiện được vay theo đúng quy định. Mọi 

trường hợp hạ thấp điều kiện cho vay đều đưa đến rủi ro tín dụng. 

 Các hạn chế để đảm bảo an toàn tín dụng có vai trò quan trọng trong việc 

thực hiện cho vay bởi nó quy dịnh giới hạn cho vay của Ngân hàng đối với mỗi 

khách hàng, mỗi lĩnh vực kinh doanh. Thông qua các hạn chế cho vay, Ngân hàng 

hạn chế được việc tập trung vốn vào một số ít khách hàng, một số ngành, lĩnh vực 

kinh doanh, nhờ đó tránh được rủi ro ngành và thực hiện phân tán rủi ro tín dụng. 

 Các biện pháp bảo đảm trong cho vay nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở 

kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Tùy từng 

trường hợp cụ thể mà Ngân hàng có thể áp dụng riêng lẻ hoặc phối hợp sử dụng các 

biện pháp cho vay có bảo đảm bằng tài sản, cho vay không có bảo đảm bằng tài 

sản. 

o Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng 

mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện 

bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay 

hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Trong trường hợp này tài sản bảo đảm 

tiền vay là tài sản của khách hàng vay, của bên bảo lãnh để đảm bảo thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ, bao gồm tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của 

khách hàng vay, của bên bảo lãnh, tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của khách 

hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước, tài sản hình thành từ vốn 

vay. 
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Cho vay có bảo đảm bằng tài sản áp dụng đối với các khách hàng uy tín 

không cao đối với Ngân hàng. Sự đảm bảo này là căn cứ pháp lý để Ngân hàng có 

thêm nguồn thu nợ thế hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất (nguồn thu từ hiệu 

quả dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh mang lại) thiếu chắc chắn. 

o Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: là việc tổ chức tín dụng cho 

khách hàng vay vốn không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc không có bảo lãnh của 

người thứ ba. Ngân hàng cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng để 

xem xét cho vay. Loại cho vay này chỉ áp dụng đối với các khách hàng có uy tín. 

Khách hàng có uy tín là khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, khả năng tài 

chính lành mạnh, quản trị có hiệu quả, có tín nhiệm với Ngân hàng cho vay trong 

sử dụng vốn vay, hoàn trả nợ (gốc và lãi). 

Hiện nay theo Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2003 của Chính phủ, 

khách hàng có đủ các điều kiện được vay không có bảo đảm bằng tài sản: sử dụng 

vốn vay có hiệu quả và trả nợ gốc, lãi vay theo đúng hạn trong quan hệ vay vốn với 

tổ chức tín dụng cho vay hoặc các tổ chức tín dụng khác; có dự án đầu tư, phương 

án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư phương 

án phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật; có khả năng tài 

chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ; cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết 

trong hợp động tín dụng, cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các 

biện pháp bảo đảm tài sản quy định tại điểm này.  

Ngoài quy định trên, trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp các Ngân 

hàng có quyền xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không có 

bảo đảm bằng tài sản đến 30 triệu đồng đối với các hộ nông dân, chủ trang trại 

mang tính sản xuất hàng hóa; đến 100 triệu đồng đối với các hợp tác xã làm dịch vụ 

cung ứng vật tư, cây con giống và đến 500 triệu đồng đối với các Hợp tác xã, doanh 
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nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu nếu các đối tượng này có dự án, phương án sản 

xuất kinh doanh khả thi. 

Trường hợp thực hiện biện pháp cho vay có bảo đảm, các cam kết về quyền 

hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên đối với tài sản phải được thể hiện cụ thể 

tring Hợp đồng bảo đảm tiền vay. 

 1.2.3.4, Hợp đồng: 

 Hợp đồng tín dụng/ Hợp đồng bảo đảm tiền vay là văn bản pháp lý thể 

hiện mối quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và người đi vay, là cơ sở pháp lý để 

Ngân hàng thực hiện cho vay, quản lý cho vay, thu hồi nợ và xử lý các khiếu kiện, 

tranh chấp (nếu có). Vì vậy, các điều khoản của Hợp đồng phải được quy định cụ 

thể, văn phong rõ ràng, chặt chẽ. Hợp đồng tín dụng phải có nội dung về điều kiện 

vay, mục đích sử dụng tiền vay, hình thức vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, 

hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ và các cam kết khác 

được các bên thỏa thuận. 

 Nội dung của Hợp đồng phải logic, thống nhất, phản ánh đầy đủ các điều 

khoản và điều kiện tín dụng, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, cam kết chung giữa 

các bên và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp lý về tín dụng và quản lý hiện hành 

của các cơ quan quản lý và của ngành Ngân hàng. 

 Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đã được Ngân hàng và khách hàng ký tên chấp 

thuận. Một hợp đồng tín dụng được cấu trúc hợp lý phải bảo vệ được Ngân hàng và 

những người được Ngân hàng đại diện(thường là những người gửi tiền và các cổ 

đông), hạn chế những hoạt động có thể đe dọa tới khả năng thu hồi vốn của Ngân 

hàng. Quá trình thu hồi vốn cho vay bao gồm thời điểm và địa điểm phải được xác 

định rõ ràng trong hợp đồng tín dụng. 

1.2.3.5, Xét duyệt cho vay, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay: 

 Xét duyệt cho vay, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay là nhân tố 

quan trọng để đảm bảo cho vốn tín dụng phát huy được hiệu quả như mong muốn. 
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Vì vậy, Ngân hàng phải tổ chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân tách trách 

nhiệm giữa các khâu thẩm định và quyết định cho vay, trong trường hợp cần thiết, 

Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án 

kinh doanh khả thi, khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi 

quyết định cho vay. Đồng thời Ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá 

trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng để nắm bắt kịp thời thực 

trạng chất lượng khoản cho vay. Ngày nay các Ngân hàng sử dụng nhiều biện pháp 

kiểm soát khác nhau. Một số biện pháp cơ bản được áp dụng gồm: 

(1) Thực hiện kiểm soát và xem xét định kỳ tất cả các loại hình cho vay (ví 

dụ chu kì tháng, quý, năm) đối với các khoản cho vay lớn, nhưng đồng thời cũng 

kiểm tra bất thường đối với các khoản cho vay nhỏ. 

(2)  Kiểm soát thường xuyên những khoản cho vay lớn vì rủi ro các khoản 

cho vay này có ảnh hưởng lớn đến tình trạng tài chính của Ngân hàng. 

(3) Tổ chức quá trình kiểm soát để đảm bảo xem xét và đánh giá được tất cả 

những đặc tính quan trọng nhất đối với mỗi khoản cho vay bao gồm đánh giá tình 

hình tài chính và khả năng thanh toán, quá trình thanh toán của khách hàng và sự 

thay đổi trong các dự báo, đánh giá những yếu tố làm tăng, giảm nhu cầu tín dụng 

của người vay; chất lượng và tình trạng tài sản thế chấp, các khía cạnh pháp lý của 

Hợp đồng tín dụng phù hợp với chính sách của Ngân hàng và phù hợp với những 

tiêu chuẩn được các cơ quan quản lý áp dụng khi kiểm tra danh mục cho vay của 

Ngân hàng. 

(4)  Theo dõi thường xuyên các khoản cho vay có vấn đề. 

(5) Tăng cường các biện pháp kiểm soát tín dụng trong trường hợp tình hình 

kinh tế xã hội hay hoạt động Ngân hàng có sự biến động đột biến đe dọa sự an toàn, 

hiệu quả vốn tín dụng (ví dụ nền kinh tế suy giảm mạnh, xuất hiện đối thủ cạnh 

tranh mới). 
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Hệ thống kiểm tra, kiểm soát được tổ chức thực hiện tốt là biện pháp hữu 

hiệu để cho vay lành mạnh. Nó giúp các nhà quản lý Ngân hàng sớm phát hiện các 

khoản cho vay có vấn đề và xác định mức độ tuân thủ pháp luật và chính sách cho 

vay của cán bộ tín dụng. Để đảm bảo tính khách quan bộ phận kiểm soát tín dụng 

phải tách độc lập với bộ phận tín dụng. 

Để có thái độ và biện pháp xử lý cụ thể phù hợp đối với từng loại nợ cho vay, 

pháp luật còn quy định việc đánh giá phân loại các khoản cho vay của Ngân hàng. 

Thông thường việc đánh giá phân loại các khoản vay của Ngân hàng được thực 

hiện theo 2 cách là đánh giá phân loại các khoản vay theo thời gian quá hạn của 

khoản vay hoặc theo chất lượng của khoản cho vay (hay phân loại căn cứ vào khả 

năng thu hồi nợ đã cho vay). Xu thế chung của các nước là đánh giá phân loại theo 

các cấp độ rủi ro thu hồi của khoản đã cho vay. 

1.3, Chất lƣợng tín dụng của NHTM 

1.3.1, Quan niệm về chất lượng tín dụng: 

Khi các chủ thể tham gia vào một giao dịch, tín dụng thì luôn quan tâm đến 

lợi ích mang lại từ chính giao dịch đó; có nghĩa là họ có được thoã mãn nhu cầu 

của mình hay không; do vậy để có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng tín dụng, 

thì phải xem xét nó dưới nhiều góc độ khác nhau. 

    Theo cách nhìn nhận chung: Chất lượng tín dụng là chỉ tiêu định tính và định 

lượng phản ánh khả năng thoả mãn các nhu cầu của các chủ thể tham gia vào quan 

hệ tín dụng. 

1.3.1.1, Về khía cạnh khách hàng:  

 Một giao dịch tín dụng được coi là có chất lượng, khi giao dịch đó phù hợp 

với mục đích và yêu cầu của họ về: Quy mô đáp ứng nhu cầu sử dụng, lãi suất phù 

hợp với khả năng tài chính hay phương án dự án, thời hạn đủ dài, thời gian giải 

Ngân nhanh chóng kịp thời, kì hạn phù hợp với tính chất của phương án, dự án để 

thuận lợi cho việc trả nợ...; ngoài ra, thời gian thủ tục phải nhanh chóng, gọn nhẹ...; 



 24 

tức là khi tham gia vào quan hệ này thì khách hàng được tạo mọi điều kiện để tiếp 

cận và sử dụng nguồn tín dụng một cách thuận lợi nhất. 

1.3.1.2, Về khía cạnh Ngân hàng:  

Đối với Ngân hàng, là trung gian đầu mối của mọi quan hệ tín dụng, thì chất 

lượng tín dụng là vấn đề quan trọng hàng đầu khi tham gia vào một giao dịch. Vì 

chất lượng tín dụng không những quyết định đến khá năng thu hồi vốn, mà còn ảnh 

hưởng đến sự tồn tại của một Ngân hàng nói riêng và sự ổn định và phát triển của 

một nền kinh tế nói chung; vậy chất lượng tín dụng đối với một Ngân hàng, xét 

theo bản thân khoản tín dụng là phải có khả năng thu hồi vốn và lãi đúng hợp đồng 

tín dụng, còn về quy định bắt buộc thì khoản tín dụng đó phải phù hợp với các quy 

định của Nhà nước và chính bản thân Ngân hàng đó trong từng thời kì nhất định. 

  1.3.1.3, Về khía cạnh toàn bộ nền kinh tế:  

Đối với một nền kinh tế, hoạt động tín dụng có chất lượng khi nó làm cải 

thiện các chỉ tiêu kinh tế vi mô và vĩ mô như:  Cân bằng cung cầu trên thị trrường, 

ổn định thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ trong từng thời kì, thúc đẩy hoạt 

động đầu tư, tạo công ăn việc làm cải thiện đời sống của người lao động... 

1.3.2, Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng: 

 Khi nói đến chất lượng tín dụng, các nhà quản trị phải biết những nhân tố 

nào quyết định đến nó, từ đó có các quyết định quản trị phù hợp và hiệu quả nhằm 

mục đích cải thiện, duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng của một Ngân hàng. 

Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu mang tính tổng hợp rất cao, vì nó nảy sinh trong 

mối quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và khách hàng trong nền kinh tế, cho nên 

nhìn nhận chất lượng tín dụng cũng phải đi từ các khía cạnh: 

1.3.2.1, Đứng từ khía cạnh khách hàng: 

 Đối với khách hàng để đánh giá chất lượng tín dụng thường qua các chỉ tiêu 

như sau: 
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- Quy trình, thủ tục: khi đến Ngân hàng, khách hàng phải tuân thủ những quy trình 

thủ tục theo quy định của Ngân hàng. 

- Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của Ngân hàng đối với khách hàng: điều này cũng 

ảnh hưởng không ít đến cái nhìn về quy mô, uy tín và tiềm lực tài chính và từ đó 

ảnh hưởng đến sự lựa chọn Ngân hàng của khách hàng. 

- Chi phí cấp tín dụng: bao gồm lãi vay và các loại phí khác mà khách hàng phải 

chịu, đây là yếu tố mà khách hàng chú ý nhất về một Ngân hàng. Nó biểu hiện khả 

năng cạnh tranh, là sự ưu đãi lớn với khách hàng khi tham gia giao dịch. Và chi phí 

này cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của khách hàng. 

- Tài sản đảm bảo: điều kiện về tài sản đảm bảo là cần thiết, nhưng quá khắt khe 

cũng không thể nói là hoạt động tín dụng có chất lượng được. Vì trong trường hợp 

này quan hệ tín dụng khó xảy ra vì khách hàng khó có khả năng đáp ứng. 

- Các hỗ trợ khác: trong điều kiện ngày nay, bên cạnh vốn thì các hỗ trợ khác cũng 

đóng vai trò rất quan trọng như các dịch vụ thanh toán, mở tài khoản. thẻ tín dụng, 

tư vấn tài chính cho khách hàng và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, tư vấn kĩ 

thuật là điều rất khuyến khích khách hàng. 

1.3.2.2, Đứng từ phía Ngân hàng: 

  Khi cung cấp tín dụng cho khách hàng phải đảm bảo mục tiêu hiệu quả, an 

toàn và lợi nhuận cho Ngân hàng, do đó chất lượng tín dụng phải đảm bảo các chỉ 

tiêu: 

 Chỉ tiêu định tính: 

 Hoạt động tín dụng phải đảm bảo mục tiêu định hướng của Ngân hàng 

trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. 

 Hoạt động tín dụng phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Có như vậy 

mới đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho Ngân hàng. 
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 Hoạt động tín dụng phải linh hoạt, phù hợp từng loại khách hàng, thời 

gian. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khách hàng để nâng cao uy tín và cạnh tranh 

của Ngân hàng. 

Chỉ tiêu định lƣợng: 

Bên cạnh những chỉ tiêu định tính, chất lượng tín dụng cũng được phản ảnh 

bằng các chỉ tiêu mang tính định lượng nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị Ngân 

hàng có hiệu quả. 

 Cơ cấu về thời gian, số lượng và chi phí huy động vốn: Nếu thời gian huy 

động quá ngắn, cũng ảnh hưởng đến thời hạn và quy mô cho vay của Ngân hàng. 

Số lượng và chi phí đầu vào cũng quyết định đến số lượng và lãi suất đầu ra; do đó 

công tác huy động vốn có hiệu quả cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng. 

 Cơ cấu cho vay: về thành phần kinh tế, vùng kinh tế, thời hạn cho vay, 

phương thức cho vay… trong từng thời kỳ. 

 Chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn: Nợ quá hạn là những khoản tín dụng 

không được trả đúng hạn và không đủ điều kiện gia hạn nợ. Một khi khách hàng 

không thực hiện đúng hợp đồng tín dụng, để xuất hiện nợ quá hạn, có nghĩa là chất 

lượng của khoản tín dụng đó đã có vấn đề, khả năng mất vốn là rất cao trong 

trường hợp này. Chỉ tiêu này được đo lường bằng số lượng tuyệt đối hay tương đối 

biểu hiện tỉ lệ phần trăm giữa dư nợ tín dụng được cấp ra mà không thu hồi được 

đúng hạn chia cho tổng dư nợ cho vay đến một thời điểm. 

Tỷ lệ nợ quá hạn= Số dƣ nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ x 100% 

 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu(nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả 

năng mất vốn) 

 Đây là khoản vốn  lúc này không còn là rủi ro nữa, mà đã mang lại thiệt hại 

cho Ngân hàng. Đây là kết quả trực tiếp biểu hiện chất lượng của một khoản tín 

dụng cấp cho khách hàng. Một Ngân hàng khi có tỉ lệ nợ này trên tổng dư nợ cho 

vay là cao chứng tỏ chất lượng tín dụng của Ngân hàng là rất thấp và lúc này cần 
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phải xem xét lại toàn bộ hoạt động tín dụng của mình nếu không hậu quả là khó 

lường trước được. 

Tỷ lệ nợ xấu= Nợ xấu/ Tổng dƣ nợ x 100% 

 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng: 

 Đây là chỉ tiêu thường được các Ngân hàng thương mại tính toán hàng năm 

để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong 

việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Vòng quay vốn tín dụng= Doanh số thu nợ/ Dƣ nợ bình quân 

 Hệ số này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng. Vòng quay vốn 

tín dụng càng cao chứng tỏ nguồn vốn vay Ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham 

gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Với một số vốn nhất định, 

nhưng do vòng quay vốn tín dụng nhanh nên Ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu 

vốn cho khách hàng, mặt khác Ngân hàng có vốn để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh 

vực khác. Như vậy, hệ số này càng tăng càng phản ánh tình hình quản lý vốn tín 

dụng càng tốt, chất lượng tín dụng càng cao. 

 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng: 

 Đây là chỉ tiêu thường được các Ngân hàng thương mại tính toán hàng năm 

để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong 

việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ/ Dƣ nợ bình quân 

Hệ số này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng. Vòng quay vốn 

tín dụng càng cao chứng tỏ nguồn vốn vay Ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham 

gia vào nhiểu chu kỳ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Với một số vốn nhất định, 

nhưng do vòng quay vốn tín dụng nhanh nên Ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu 

vốn của các doanh nghiệp, mặt khác Ngân hàng có vốn để tiếp tục đầu tư vào các 

lĩnh vực khác. Như vậy, hệ số này càng tăng phản ánh tình hình quản lý vốn tín 

dụng càng tốt, chất lượng tín dụng càng cao. 
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 Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng: 

Tỷ lệ LN từ tín dụng= Lãi từ tín dụng/ Tổng LN x 100% 

Chỉ tiêu này cho biết cứ trong 100 đồng tổng lợi nhuận thì có bao nhiêu 

đồng là do tín dụng mang lại. Lợi nhuận do hoạt động tín dụng mang lai chứng tỏ 

các khoản vay không những thu hồi được gốc mà còn có lãi, đảm bảo an toàn vốn 

vay. 

 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn: 

Hiệu suất sử dụng vốn=  dƣ nợ cho vay/  vốn huy động x 100% 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa nguồn vốn huy động và dư  nợ cho 

vay trực tiếp khách hàng. Vốn huy động là nguồn vốn có chi phí thấp, ổn định về 

số dư và kỳ hạn, nên năng lực cho vay của một NHTM thường bị giới hạn bởi năng 

lực huy động vốn. Chỉ tiêu này càng cao cho ta thấy hoạt động sử dụng vốn(tín 

dụng) của Ngân hàng càng có hiệu quả. 

 Các chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng: 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

Tỷ lệ trích lập DPRR TD= DPRR TD / Dƣ nợ BQ x100% 

Tùy theo cấp độ rủi ro mà Ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro từ 0 đến 

100% giá trị của từng khoản cho vay (sau khi trừ giá trị tài sản bảo đảm đã được 

định giá lại) theo quy định của pháp luật.Nếu một Ngân hàng có danh mục cho vay 

càng rủi ro thì tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ càng cao. 

- Tỷ lệ xóa nợ 

Tỷ lệ xóa nợ= Xóa nợ/ Dƣ nợ bình quân x 100% 

Những khoản nợ khó đòi sẽ được xóa theo quy định hiện hành và được bù 

đắp bởi quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Như vậy một Ngân hàng có tỷ lệ xóa nợ cao 

thể hiện tỷ lệ mất vốn lớn, nghĩa là chất lượng tín dụng thấp. 

1.3.3, Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng: 

1.3.3.1, Nhân tố từ bên ngoài: 
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+ Môi trường kinh tế: Có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của khách hàng và cả Ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến hoạt 

động cấp và thu hồi tín dụng, cụ thể: 

- Sự biến động có tính chu kỳ của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng tới điều kiện 

kinh doanh, từ đó ảnh hưởng tới nguồn trả nợ Ngân hàng. Được biểu hiện qua các 

chỉ số kinh tế vĩ mô như: GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát... 

- Tính chất cạnh tranh của thị trường ảnh hưởng đến nguồn thu, lợi nhuận 

thậm chí suy thoái và phá sản của khách hàng. 

+ Môi trường chính trị và pháp luật: Sự ổn định về chính trị, sự thống nhất và 

hoàn thiện, sự thay đổi của chính sách có ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ thể 

trong nền kinh tế nói chung và Ngân hàng, khách hàng nói riêng trong quan hệ tín 

dụng. 

+ Khoa học - công nghệ: Sự tiến bộ khoa học - công nghệ quyết định đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng và hoạt động của Ngân hàng và đặt ra 

vấn đề thời đại cho cả doanh nghiệp và Ngân hàng - nắm bắt khoa học - công nghệ. 

+ Môi trường tự nhiên: Mang lại thuận lợi và rủi ro bất khả kháng cho cả 

Ngân hàng và khách hàng. 

 + Sự cân xứng về thông tin, số lượng và chất lượng thông tin về khách hàng 

vay luôn quyết định đến sự lựa chọn của cả Ngân hàng và khách hàng trong hoạt 

động kinh doanh. Đây cũng là nhân tố mang lại rủi ro đạo đức: vi phạm cam kết 

ban đầu nhằm kiếm lời và gây thiệt hại cho Ngân hàng. 

1.3.3.2, Nhân tố từ phía khách hàng: 

Khách hàng đến với Ngân hàng nhằm mục đích tìm kiếm nguồn tài trợ cho 

hoạt động kinh doanh và phi kinh doanh của mình. Và nguồn vốn được cung cấp 

cho khách hàng khi đủ điều kiện cấp tín dụng, nó được sự quản lý và vận hành của 

khách hàng đó. Do vậy, khoản tín dụng có mang lại hiệu quả hay không phụ thuộc 

rất lớn vào khách hàng và phương án dự án sử dụng vốn của họ. 
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 + Mục đích sử dụng vốn: Khi một khoản tín dụng được xem xét là có cho 

vay hay không, thì vấn đề đầu tiên là mục đích sử dụng của khách hàng về khoản 

tín dụng đó. Vì chính mục đích của phương án, dự án sử dụng vốn là yếu tố hàng 

đầu quyết định đến tính khả thi và khả năng trả nợ của khách hàng. 

- Tính hợp pháp của phương án dự án: Một khi hoạt động đó là không hợp 

pháp, thì không thể nào tài trợ, vì rằng mặc dầu hoạt động đó có thể mang lại lợi 

nhuận rất cao nhưng tính rủi ro cũng không thể đo lường được là khả năng mất vốn 

và bị liên đới là khó có thể tránh khỏi. 

- Mục đích của phương án, dự án có phù hợp với mục tiêu của ngành, của địa 

phương và của cả nước hay không (mục tiêu này có thể căn cứ vào định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước hoặc của địa phương trong từng thời kì). 

- Tính khả thi từ việc phân tích mục đích sử dụng vốn và năng lực của khách 

hàng. Nếu tính khả thi cao, thì khả năng thực hiện hợp đồng cũng cao và rủi ro 

mang lại cho Ngân hàng cũng thấp hơn. 

+ Năng lực của khách hàng: Như đã nói ở phần trên, tính khả thi của phương 

án, dự án sử dụng vốn phụ thuộc không những vào mục đích, mà còn rất lớn 

vào khả năng của khách hàng: 

- Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của khách hàng: Nó 

đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản đã kí kết giữa khách hàng và Ngân hàng. 

Năng lực pháp luật dân sự là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ 

dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự giống nhau. Năng lực pháp 

luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. 

Năng lực hành vi dân sự, là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, 

thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự - Điều 19 Bộ luật Dân sự. 

- Khả năng đáp ứng các điều kiện tín dụng của Ngân hàng: Giúp Ngân hàng 

loại bớt những khoản vay có rủi ro cao, các điều kiện tín dụng. Điều kiện tín dụng 

mang đến cho Ngân hàng cơ sở pháp lý và kinh tế để cung cấp một khoản vay an 
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toàn và hiệu quả. Trong đó đặc biệt quan trọng là bảo đảm tín dụng giúp Ngân hàng 

dự phòng các khoản thu, nếu khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng và cũng 

là ràng buộc khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả hơn. 

- Năng lực tài chính: Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng 

tín dụng cấp cho một khách hàng. Năng lực tài chính của khách hàng là khả năng 

về vốn và tài sản của khách hàng đáp ứng cho sản xuất kinh doanh, cũng như trả 

nợ của khách hàng. Khả năng tài chính của khách hàng được đánh giá thông qua 

các chỉ tiêu định tính như: Các hệ số về cơ cấu vốn, hệ số về khả năng thanh toán, 

hệ số về kết quả kinh doanh... 

- Năng lực thị trường: Đối với một khách hàng, khi vay vốn đáp ứng nhu 

cầu sản xuất kinh doanh, Ngân hàng cần phải đánh giá năng lực thị trường của 

khách hàng đó; tức là vị trí của khách hàng, sản phẩm của họ trên thị trường như 

thế nào, từ đó mới biết được tính khả thi của phương án, dự án sản xuất kinh 

doanh đó. Nhu cầu của thị trường trong hiện tại, cũng như trong tương lai về sản 

phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thông qua phân tích tình hình và mức độ 

cạnh tranh trên thị trường hiện tại và tương lai, các đối thủ cạnh tranh để thấy điểm 

mạnh và điểm yếu và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cũng ảnh hưởng đến năng lực 

thị trường  của khách hàng. 

- Năng lực sản xuất: Nguốn trả nợ của khách hàng chủ yếu là từ chính kết 

quả của quá trình sản xuất, là lợi nhuận do phương án, dự án mang lại; do vậy, 

năng lực sản xuất của khách hàng quyết định đến chất lượng và số lượng đầu ra của 

sản phẩm và từ đó, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận đầu vào của khách hàng, 

nguồn trả nợ Ngân hàng. 

- Năng lực quản lý: Cơ cấu hệ thống quản trị, ban điều hành, trình độ kinh 

nghiệm, phương pháp quản lý của cán bộ lãnh đạo...có ảnh hưởng đến tính chất và 

khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. 
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- Tư cách đạo đức: Trong quan hệ tín dụng với khách hàng tư cách đạo đức 

quyết định đến thiện chí trả nợ và điều này quyết định đến hành động trả nợ của 

khách hàng. 

1.3.3.3, Nhân tố từ phía Ngân hàng: 

+ Chính sách tín dụng: Là hệ thống các chủ trương, định hướng quy định chi phối 

hoạt động tín dụng nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh 

nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi cho phép theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 Chính sách tín dụng có tác dụng: 

- Xác định giới hạn áp dụng trong hoạt động tín dụng. Đồng thời, thiết lập 

môi trường nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động tín dụng. 

- Đảm bảo rằng mỗi quyết định tín dụng (quyết định tài trợ vốn) đều là khách 

quan, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phù hợp thông lệ 

chung quốc tế. Không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào 

quyền tự chủ trong quá trình cho vay và thu hồi nợ của Ngân hàng, thông qua việc 

xác định: Đối tượng có thể vay vốn, phương thức quản lý hoạt động tín dụng, 

những ràng buộc về tài chính, các loại sản phẩm tín dụng khác nhau do Ngân hàng 

cung cấp, nguồn vốn để tài trợ cho các hoạt động tín dụng, phương thức quản lý 

danh mục cho vay, thời hạn và điều kiện áp dụng các loại sản phẩm tín dụng khác 

nhau. 

+ Chất lượng thẩm định: Thẩm định khách hàng nhằm xem xét khách hàng trong 

việc đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng, loại bỏ những khách hàng có rủi ro 

cao. Chất lượng thẩm định được quyết định bởi:  

- Trình độ năng lực của cán bộ quản lý, cán bộ tín dụng trực tiếp thẩm định 

khách hàng. 

- Hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng: Là việc thu thập, tổng hợp, 

cung cấp, lưu trữ, phân tích xếp loại, dự báo, trao đổi, khai thác và sử dụng các 
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thông tin về tài chính, quan hệ tín dụng, bảo đảm tiền vay, tình hình hoạt động và 

thông tin pháp lý của khách hàng có quan hệ với Ngân hàng nhằm góp phần bảo 

đảm an toàn cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng thông qua ngăn ngừa và hạn 

chế rủi ro tín dụng. 

+ Giám sát tín dụng: Là việc theo dõi đánh giá và điều chỉnh quá trình cấp tín dụng 

của Ngân hàng từ khâu thẩm định khách hàng đến giải ngân và thanh lý hợp đồng 

tín dụng. Giám sát tín dụng nhằm mục đích: 

- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ 

các chiến lược tín dụng, chính sách phê duyệt tín dụng và cơ cấu dư nợ tín dụng 

theo quy định của Ngân hàng. 

- Tài sản đảm bảo nợ vay phải được thực hiện đầy đủ và phù hợp với quy 

định của Ngân hàng. 

- Các khoản gốc, lãi, phí tiền vay được thu, tính và hạch toán đầy đủ, đúng 

hạn. 

- Đảm bảo tính chính xác, đúng đắn trong hoạt động tài chính của Ngân 

hàng. 

+ Nguồn vốn hoạt động: Quy mô, cơ cấu, thời hạn... nói chung là chất lượng nguồn 

vốn có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng, bởi vì hoạt động cấp tín 

dụng phải căn cứ vào nguồn vốn. Nếu nguồn vốn dồi dào, thời hạn và cơ cấu phù 

hợp, sẽ giảm chi phí đầu vào và tạo nguồn hiệu quả nhất cho đầu ra, đảm bảo sức 

cạnh tranh thu hút khách hàng tốt. 

+ Công nghệ Ngân hàng: Có tác dụng làm cơ sở nền tảng nâng cao chất lượng cho 

các nghiệp vụ tín dụng. 

+ Tổ chức bộ máy và chất lượng nhân sự: Nhỏ gọn, hiệu quả đảm bảo đủ số lượng, 

đáp ứng chất lượng sẽ làm cho Ngân hàng hoạt động tốt hơn. 

1.3.4, Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng: 

1.3.4.1, Đối với Ngân hàng: 
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 Hoạt động tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn, chiếm tỷ trọng cao trong 

doanh thu của Ngân hàng, đồng thời hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn rủi ro cao có 

thể gây mất vốn của Ngân hàng, khách hàng. Trong thời điểm hiện nay, khi Ngân 

hàng Nhà nước đang áp trần lãi suất cho vay, hạn chế tín dụng và hệ thống Ngân 

hàng đang thực hiện tái cơ cấu thì hoạt động tín dụng của mỗi Ngân hàng không 

chỉ được chú trọng đến doanh số cho vay, số lượng khách hàng mà chất lượng tín 

dụng là điều được quan tâm nhất. Chất lượng tín dụng không chỉ là thước đo chất 

lượng hoạt động của Ngân hàng, một Ngân hàng hoạt động tốt, có uy tín, làm ăn có 

lãi, tình hình tài chính minh bạch thì những chỉ tiêu về chất lượng tín dụng cũng 

cần phải đạt đến mức độ nhất định. Bên cạnh đó, trong tình hình hiện nay thì chất 

lượng tín dụng còn nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng. Khi mà với mỗi 

Ngân hàng, việc sử dụng công cụ lãi suất để cạnh tranh là điều khó khăn, danh mục 

sản phẩm tín dụng tương đồng, không có sự khác biệt quá lớn thì quả thực chất 

lượng tín dụng là yếu tố quyết định giúp khách hàng chọn lựa sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của Ngân hàng nào. Ngoài ra việc nâng cao chất lượng tín dụng cũng đồng 

nghĩa việc Ngân hàng nâng cao được sự an toàn trong hoạt động của mình, tránh 

được những rủi ro từ môi trường bên ngoài cũng như trong nội bộ Ngân hàng thì 

việc nâng cao chất lượng tín dụng làm lành mạnh hóa các quan hệ tín dụng, các thủ 

tục tín dụng được đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng mở rộng quan hệ tín dụng mà 

vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngân hàng. Từ đó tăng doanh thu và uy tín 

cho Ngân hàng. Vì những lý do trên, việc nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng 

là điều hết sức quan trọng và cần thiết. 

1.3.4.2, Đối với khách hàng: 

 Có thể nói khách hàng rất khó đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng 

mà hầu hết khi đi vay, khách hàng chỉ chú trọng đến lãi suất vay, uy tín và công tác 

chăm sóc khách hàng của Ngân hàng. Điều này đồng nghĩa là khách hàng chỉ đánh 

giá được một mặt nhất định nào đó về chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Tuy 
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nhiên việc nâng cao chất lượng tín dụng cũng thực sự cần thiết đối với khách hàng, 

bởi lẽ chất lượng tín dụng sẽ nâng cao niềm tin của khách hàng đối với Ngân hàng. 

Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng có quyền lựa chọn Ngân hàng, khách 

hàng chỉ đến những Ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu của họ một cách hiệu quả, 

nhanh chóng. Điều này tác động ngược lại đến Ngân hàng khiến Ngân hàng tích 

cực nâng cao chất lượng tín dụng.  

 Chất lượng tín dụng của Ngân hàng được nâng cao đồng nghĩa với việc góp 

phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, lành mạnh hóa tình 

hình tài chính. Để đảm bảo chất lượng tín dụng thì Ngân hàng sẽ phải thường 

xuyên kiểm tra, giảm sát, đôn đốc việc sử dụng vốn vay của khách hàng, qua đó 

phát hiện được những điểm còn hạn chế trong việc sản xuất kinh doanh của khách 

hàng, từ đó đưa những lời khuyên cho khách hàng điều chỉnh những sai sót của 

mình trong hoạt động tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.3.4.3, Đối với nền kinh tế: 

 Đặc biệt đối với nền kinh tế, việc nâng cao chất lượng tín dụng là điều vô 

cùng cần thiết và quan trọng. Như ta đã biết tín dụng là công cụ để điều tiết, công 

cụ để thực hiện chủ trương chính sách về phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước. 

Qua đó việc nâng cao chất lượng tín dụng sẽ góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của xã hội, giúp phần đầu tư đúng hướng để khai thác khả năng tiềm 

tàng về tài nguyên, lao động, đảm bảo cho sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển 

cân đối giữa các ngành nghề, khu vực. Đồng thời chất lượng tín dụng cũng góp 

phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, thúc đẩy khả năng tăng trưởng 

kinh tế, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết vấn đề việc làm. Nâng 

cao chất lượng tín dụng giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế 

được nâng cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và lành mạnh để mọi đối 

tượng kinh tế đều có khả năng phát huy tiềm lực của bản thân. 
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CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP KIÊN LONG- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 

2.1, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kiên Long và chi nhánh Kiên Long Hải 

Phòng- sự hình thành và phát triển. 

2.1.1, Lịch sử hình thành, phát triển của NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải 

Phòng: 

 NH TMCP Kiên Long được thành lập vào năm 1995 theo giấy phép thành 

lập số 0056/NH-CP ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động. 

NH TMCP Kiên Long có Hội sở chính (HO) tại số 44 Phạm Hồng Thái – Thị 

xã Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang. Chi nhánh Hải Phòng (khai trương ngày 

22/02/2008) là chi nhánh thứ 2 của hệ thống NH TMCP Kiên Long tại miền Bắc 

sau Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ tại số 87 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, 

TP Hải Phòng. Sau hơn 03 năm hoạt động, CN Hải Phòng đã có được 04 PGD  

(Kiến An, Lạch Tray, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn) với một số lượng khách hàng 

giao dịch ổn định và thường xuyên. 

Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Hải Phòng hoạt động với mục đích là 

cầu nối cung cấp vốn cho nền kinh tế, thực hiện các hoạt động huy động vốn, Tín 

dụng, các dịch vụ thanh toán và các hoạt động Ngân hàng khác vì mục tiêu lợi 

nhuận, tăng trưởng, phát triển cho bản thân NH và nền kinh tế. 

2.1.2, Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của NHTMCP Kiên 

Long- Chi nhánh Hải Phòng: 

Ngân hàng TMCP Kiên Long- CN Hải Phòng có bộ máy tổ chức phù hợp với 

hoạt động kinh doanh của NH TMCP Kiên Long đồng thời cũng đáp ứng được 

những yêu cầu của hệ thống NH nước ta hiện nay. 
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Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức 

 

                                                                        

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

2.1.3, Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải 

Phòng thời gian từ năm 2009-2011. 

2.1.3.1, Công tác huy động vốn: 

Bảng 2.1:  Tổng vốn huy động (ĐVT: Triệu đồng) 

          Năm 

 

Chỉ  tiêu 

Năm 

2009 

 

Năm 

2010 

So sánh 09-10 Năm 

2011 

 

So sánh 10-11 

Số tiền % Số tiền % 

Vốn HĐ 100.113 286.154 186.041 185,8 460.037 173.883 60,76 

 

(Nguồn tài liệu: Phòng Kế toán NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Từ bảng tổng hợp trên ta có thể thấy tình hình huy động vốn của NH TMCP 

Kiên Long – CN Hải Phòng năm 2011 đã có sự tăng đáng kể so với năm 2010, tăng 

173.883 triệu đồng (tương ứng với 60,76%). Đây là một con số cũng khá ấn tượng 
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vì tình hình kinh tế năm 2011 có nhiều biến động, ảnh hưởng của cuộc suy thoái 

kinh tế vẫn còn, lạm phát tăng cao, hoạt động của các ngành Chứng khoán, Bất 

động sản, thị trường vàng có nhiều biến động, bị giám sát chặt chẽ, hệ thống Ngân 

hàng đang có nhiều sự thay đổi, việc sát nhập và phân loại xếp hạng Ngân hàng 

cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của NHTMCP Kiên Long- CN Hải Phòng. Đây 

là những con số tổng quát về tình hình huy động vốn của Chi nhánh Hải Phòng 

trong 2 năm qua, năm 2011 huy động đạt 88% kế hoạch điều chỉnh và bằng 

160,67% năm 2010.  

Nhìn vào bối cảnh chung trên địa bàn Hải Phòng năm 2011: Trên địa bàn 

Hải Phòng có 47 TCTD, tổng huy động vốn tại các TCTD này trong năm qua là 

44.084 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2010 và Ngân hàng Kiên Long- CN Hải Phòng 

chiếm tỉ trọng khoảng 1,05%. Đây là một con số không lớn lắm tuy nhiên nhìn vào 

quy mô hoạt động, số lượng Phòng giao dịch và thời gian hoạt động của Ngân hàng 

Kiên Long thì quả thật đây cũng là một con số đáng khích lệ, có thể có khả năng 

phát triển trong những năm tiếp theo. 

2.1.3.2, Hoạt động tín dụng: 

Cùng với những nỗ lực trong việc tăng cường hoạt động huy động vốn, tìm 

kiếm những nguồn vốn chi phí thấp và ổn định thì Ngân hàng cũng tích cực triển 

khai các hoạt động nhằm mục tiêu “ Tín dụng an toàn, hiệu quả”-  đây vừa là 

phương châm hoạt động, đồng thời cũng là thách thức đối với Ngân hàng. Công tác 

tín dụng là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho Ngân hàng (thường từ 

60% đến 80% tại các NHTM Việt Nam) tuy nhiên hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn 

rất nhiều rủi ro có thể dẫn đến tình trạng thất thoát  vốn, mất khả năng thanh khoản 

của Ngân hàng. Hoạt động tín dụng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của 

Ngân hàng và sự phát triển kinh tế của thành phố. 
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Bảng 2.2: Dƣ nợ Tín dụng ngày 31/12 hàng năm  (ĐVT: triệu đồng) 

      Năm 

 

Chỉ tiêu 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

   So sánh 09-10 Năm 

2011 

So sánh 10-11 

Số tiền % Số tiền % 

Dư nợ TD 96.544 308.427 211.883 219,47 396.052 87.625 28,41 

(Nguồn tài liệu: Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Nhìn vào các bảng số liệu trên ta thấy có sự thay đổi từ năm 2009 đến năm 

2011. Cụ thể là năm 2010 dư nợ tín dụng tăng 219,47% so với năm 2009, đạt 

308.427 triệu đồng, đến năm 2011 số dư nợ tín dụng có tăng thêm 28,41% tương 

ứng với 87.625 triệu đồng đạt 396.052 triệu đồng. Điều này là do tình hình kinh tế 

năm 2009 chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế Thế giới năm 

2008, chỉ số lạm phát trong nước cao nên hoạt động tín dụng của Ngân hàng cũng 

bị ảnh hưởng. Năm 2010 tình hình kinh tế trong nước và trong địa bàn Hải Phòng 

đã ổn định nên hoạt động tín dụng có xu hướng tăng. 

2.1.3.3, Các hoạt động dịch vụ kinh doanh khác: 

- Kinh doanh ngoại tệ: Trong năm 2011, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của 

NH TMCP Kiên Long- CN Hải Phòng tăng 127% so với năm trước, lãi kinh 

doanh ngoại tệ là 19 triệu đồng. Chi nhánh luôn chấp hành tốt trạng thái 

ngoại tệ và là 1 trong 3 Chi nhánh đầu tiên trong hệ thống hoàn thành chỉ 

tiêu Thanh toán quốc tế. 

-  Tổng doanh số thanh toán, chuyển tiền trong nước đạt 478 tỷ đồng, bằng 

319% so với năm 2010. 

-  Chi trả kiều hối đạt 2 tỷ đồng, bằng 123% năm trước. 

- Doanh số mở và thanh toán L/C đạt 13,5 tỷ, bằng 53% năm trước. 

Trong năm 2011 các hợp đồng mở và thanh toán L/C của NH TMCP 

Kiên Long- CN Hải Phòng giảm chỉ bằng 53% so với năm 2010, đến thời 
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điểm hiện nay thì tất cả các hợp đồng thanh toán L/C đều đã kết thúc. Năm 

vừa qua Ngân hàng đã thực hiện 11 món thanh toán L/C cho khách hàng với 

giá trị của mỗi món khoảng từ 50.000 đến 70.000USD. 

- Trong năm 2012, NH TMCP Kiên Long- CN Hải Phòng đã và đang đưa ra 

những biện pháp tối ưu để nâng dần tỉ trọng các dịch vụ của Ngân hàng, thúc 

đẩy phát triển các hoạt động thanh toán quốc tế, L/C, hoạt động kinh doanh 

ngoại tệ, đồng thời phát triển hoạt động Thẻ. Đây đã và đang là những mục 

tiêu được Ngân hàng chú trọng đến trong tương lai gần để p390hát triển toàn 

diện và bền vững. 

2.1.3.4, Về mặt doanh thu hoạt động: 

Bảng 2.3 : Kết quả hoạt động kinh doanh  (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

 

Chỉ tiêu 

 

2009 

 

2010 

So sánh 09-10  

2011 

So sánh 10-11 

Số tiền % Số tiền % 

Tổng thu nhập 15.064 73.901,5 58.837,5 390,6 89.038 15.136,5 20,48 

Tổng chi phí 11.824 66.214,5 54.390,5 460 70.878 4.663,5 7,04 

Lợi nhuận 3.240 7.687 4.447 137,25 18.160 10.473 136,2 

(Nguồn số liệu : Phòng Kế toán NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2011 là 89.038 

triệu đồng, tăng 15.136,5 triệu đồng, tương ứng với 20,48%; năm 2010 tăng 

58.837,5 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng là 390,6%, đồng thời chi phí qua các 

năm 2009, 2010, 2011 cũng tăng tương ứng là 54.390,5 triệu đồng và 4.663,5 triệu 

đồng. Từ đó chênh lệch thu chi cũng tăng từ 3.240 triệu đồng năm 2009 lên 7.687 

triệu đồng năm 2010, và năm 2011 là 18.160 triệu đồng. Năm 2011 tăng so với 

năm 2010 là 136,2%; năm 2010 tăng so với năm 2009 tăng 4.447 triệu đồng tương 

ứng với tỷ lệ tăng 137,25 %. Như vậy là tốc độ tăng chi phí trong năm 2010 so với 
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tốc độ tăng lợi nhuận năm 2010 là rất lớn tuy nhiên đến năm 2011 thì ngược lại tốc 

độ tăng chi phí của Ngân hàng thấp hơn tốc độ tăng của lợi nhuận. Điều này cho 

thấy những chi phí (khuyến mại, quảng cáo,…) mà Ngân hàng bỏ ra trong năm 

2010 thì đến năm sau đã thu được kết quả tốt. Sau 3 năm hoạt động (từ năm 2008 

đến 2011) kết quả kinh doanh của NH TMCP Kiên Long- CN Hải Phòng đã có 

những tín hiệu đáng mừng, cho thấy biện pháp quản lý, các chính sách kinh doanh, 

những nỗ lực của CBNV Ngân hàng là hợp lý, và cũng cho ta thấy vị thế của NH 

TMCP Kiên Long- CN Hải Phòng đang được nâng cao trong khu vực. Tuy là một 

Chi nhánh mới nhưng những thành quả mà Chi nhánh Hải Phòng đã đạt được cho 

ta một cái nhìn khách quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 

những năm tiếp theo. Mặc dù được khai trương vào một thời điểm nhạy cảm của 

nền kinh tế (năm 2008) nhưng những số liệu trên đã chứng tỏ khả năng hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng là có hiệu quả, đã và đang đi đúng hướng. 

 Xếp theo tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2011 của toàn hệ thống 

KLB(loại trừ HO), thì Kiên Long Hải Phòng đứng thứ 3/24 đơn vị về huy động vốn 

sau Bến Tre, Phú Quốc và đứng thứ 3/24 về dư nợ tín dụng sau CN Sài Gòn, An 

Giang và đứng thứ 5/24 về chỉ tiêu lợi nhuận. 

- Về các công tác điều hành, quản lý Ngân hàng: 

Nhận thức được khó khăn và thách thức trong giai đoạn hiện nay, khi hoạt 

động của Ngân hàng chịu sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, trần lãi 

suất huy động và cho vay được áp theo quy định, hoạt động kinh doanh của các 

Ngân hàng cạnh tranh gay gắt, ban lãnh đạo Ngân hàng đã xác định phương châm 

hoạt động đúng đắn, đề cao sự an toàn hiệu quả, không chạy theo dư nợ, doanh số 

cho vay. Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ cho vay, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm cho cán bộ nhân viên Ngân hàng. Công tác thẩm định được quan tâm 



 42 

một cách sát sao, công tác kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, nâng cao năng 

lực, nghiệp vụ của cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định. 

2.2, Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại NHTM cổ phần Kiên Long- Chi nhánh 

Hải Phòng: 

2.2.1, Thực trạng hoạt động tín dụng: 

 Như ta đã nhắc đến ở phía trên những con số tổng quan về dư nợ tín dụng tại 

Ngân hàng ngày 31/12 trong 3 năm qua. Để hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng, ta sẽ cùng phân tích những con số chi tiết hơn: 

Sơ đồ 2.2: Doanh số cho vay phân theo kì hạn khoản vay 

 

(Nguồn tài liệu : Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Ở bảng trên ta thấy doanh số cho vay năm sau cao hơn năm trước, tăng dần 

qua các năm: 

- Năm 2009 tổng doanh số cho vay là 107.908 triệu đồng, với cơ cấu doanh 

số cho vay ngắn hạn là 68,71%; trung dài hạn là 31,29%. 

- Năm 2010 tổng doanh số cho vay tăng 352.476 triệu đồng, cơ cấu doanh số 

cho vay ngắn hạn là 70%, cho vay trung dài hạn là 30%. 

- Năm 2011 doanh số cho vay là 697.112 triệu đồng, bằng 106% năm 2010, 

cơ cấu cho vay ngắn hạn là 69%, doanh số cho vay trung dài hạn là 31%. 
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Ta thấy 3 năm qua cơ cấu cho vay ngắn hạn; trung dài hạn không thay đổi 

nhiều nhưng ta cũng thấy được sự ổn định trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

Tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động tín dụng. 

Công tác tín dụng đăc biệt là cho vay trung và dài hạn luôn được Ngân hàng kiểm 

soát chặt chẽ bởi những đặc trưng cơ bản của hoạt động này, tránh rủi ro cho Ngân 

hàng, khách hàng và tình hình kinh tế xã hội. Đây là ưu điểm tuy nhiên cũng là 

nhược điểm trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy cho vay ngắn hạn ít rủi 

ro nhưng lợi nhuận lại không lớn, và hơn thế nhìn vào phần huy động vốn của 

Ngân hàng ở bảng trên ta thấy Ngân hàng huy động chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn 

nên việc cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng cũng có những hạn chế. Đây là 

điểm cần khắc phục của Ngân hàng, để có được nguồn vốn cho vay trung và dài 

hạn một cách ổn định, lâu dài. 

Sơ đồ 2.3: Dƣ nợ tín dụng qua các năm 

 

(Nguồn tài liệu : Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Theo bảng số liệu phía trên ta thấy hoạt động tín dụng có nhiều biến động 

theo hướng tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của các thành phần 

kinh tế trong xã hội. Dư nợ tín dụng ngắn hạn năm 2009 là 68.296 triệu đồng, 

tương ứng với 70,74%, năm 2010 tăng lên 215.714  triệu đồng tuy nhiên tỉ trọng so 

với tổng dư nợ giảm 0,8% còn 69,94%; năm 2011 là 69,24% tương ứng với 

274.226,4 triệu đồng giảm 0,7%. Dư nợ trung và dài hạn có chiều hướng tăng tỉ 
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trọng trong tổng dư nợ, năm 2009 là 29,26%, năm 2010 chiếm 30,06% tăng 0,8%; 

năm 2011 tăng 0,7% chiếm 30,76%. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn tuy không cao 

nhưng đây là lĩnh vực đầu tư mang nhiều rủi ro nên Ngân hàng đang từng bước 

nâng cao chất lượng tín dụng và đầu tư  ở  mức độ hợp lý, an toàn, vừa mang lại 

thu nhập cho Ngân hàng vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế cho địa phương. Đặc biệt là 

do tâm lý của khách hàng hiện nay khi lãi suất đang có nhiều biến động, hiện tại 

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang áp mức lãi suất trần cho tiền gửi và lãi suất có xu 

hướng giảm nên người dân không muốn gửi tiền với kì hạn hơn 12 tháng, mà hầu 

hết chỉ gửi với kì hạn dưới 12 tháng. Chính vì lẽ đó nên hoạt động tín dụng trung và 

dài hạn cũng được Ngân hàng cân nhắc rất kĩ khi đầu tư vì có thể gây nên rủi ro 

dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh khoản của Ngân hàng. Ngân hàng sử dụng 

một phần nguồn vốn huy động ngắn hạn để đầu tư cho hoạt động tín dụng trung và 

dài hạn, tuy nhiên chỉ được phép sử dụng dưới 30% để tạo sự an toàn cho nguồn 

vốn của Ngân hàng đồng thời mang lại lợi nhuận. 

2.2.2, Thực trạng chất lượng tín dụng: 

 Qua những số liệu trên, ta đã thấy được thực trạng hoạt động tín dụng của 

Ngân hàng, tuy rằng  Chi nhánh mới thành lập được 4 năm nhưng hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng cũng đã có những dấu hiệu tăng trưởng về quy mô, chất 

lượng. Hoạt động huy động vốn, kinh doanh khác cũng có những tín hiệu khả quan, 

cho thấy tiềm năng phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn tới. Để có được kết 

quả như vậy, Ngân hàng trong thời gian qua đã có những biện pháp đồng bộ, tích 

cực, có cách nhìn nhận xa vấn đề, dựa vào tốc độ phát triển của nền kinh tế để dự 

đoán nhu cầu tín dụng cũng như các nhu cầu về sản phẩm tài chính khác của Ngân 

hàng. Việc cấp tín dụng cũng dựa vào quy mô nguồn vốn của Ngân hàng, việc xác 

định doanh số cho vay hàng năm là khá cụ thể. Chủ động tìm kiếm khách hàng, 

nâng cao chất lượng tín dụng thông qua vận dụng một cách hiệu quả quy trình, quy 
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định cấp tín dụng, cụ thể: Đối với khách hàng truyền thống, Ngân hàng thường duy 

trì mối quan hệ thông qua cho vay với chính sách ưu đãi. Trong khi đó, Ngân hàng 

cũng thực hiện nhiều biện pháp để lôi kéo thu hút khách hàng mới cũng như đưa ra 

những sản phẩm mới, đa dạng, tư vấn cho khách hàng trong hoạt động kinh doanh 

của mình. Tuy nhiên chưa nói như vậy là Ngân hàng không có rủi ro, kết quả hoạt 

động kinh doanh, dư nợ tín dụng tăng cũng chưa thể nói là chất lượng tín dụng tốt, 

ta cần đi vào một số nhóm chỉ tiêu chính ở Chương I để có cái nhìn tổng quát hơn: 

 2.2.2.1, Chỉ tiêu nợ quá hạn: 

Tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ quá hạn (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 

 

Năm 2010 

 

Năm 2011 

Nợ quá hạn 965,44 4.626,405 15.842 

Dư nợ TD 96.544 308.427 396.052 

Tỷ lệ nợ quá hạn 1% 1.5% 4% 

(Nguổn tài liệu: Phòng Tín dụng NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

 Nhìn bảng số liệu trên ta thấy tình hình nợ quá hạn của NH TMCP Kiên 

Long- Chi nhánh Hải Phòng có xu hướng tăng trong 3 năm qua. Từ 1% vào năm 

2009 lên đến 4% vào năm 2011. Điều này cho ta thấy khả năng có thể xảy ra rủi ro 

tín dụng tăng dần qua các năm, khả năng quản lý nợ và thu hồi nợ của Ngân hàng 

chưa cao, cần có các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên ta cũng cần xét đến những 

nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh tế trong các năm qua, hoạt động kinh 

doanh của DN có nhiều khó khăn. Từ những điều đó, Ngân hàng cần tích cực đưa 

ra những biện pháp tích cực để giảm tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng xuống thấp 

hơn nữa. Trước đây tỉ lệ nợ quá hạn của NHTM Việt Nam thường chiếm tỷ lệ 

cao(từ 12% đến 15%) nhưng trong những năm gần đây tỉ lệ này thường xoay quanh 
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5%. Do đó tỷ lệ nợ quá hạn của NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng năm 

2011 là tương đối cao, Ngân hàng cần có sự khắc phục kịp thời. 

2.2.2.2, Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu: 

Ta có tình hình nợ xấu của Ngân hàng qua bảng sau: 

Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 

 

Năm 2010 

 

Năm 2011 

Nợ xấu 0 2.467,4 5.940,8 

Dư nợ tín dụng 96.544 308.427 396.052 

Tỷ lệ nợ xấu(%) 0 0,8 1,5 

(Nguồn tài liệu: Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

 Nhìn vào bảng số liệu phía trên, ta có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng 

tăng qua các năm, tuy nhiên điều này cũng do ảnh hưởng không nhỏ của tình hình 

nền kinh tế. Năm 2009, khi Ngân hàng mới đi vào hoạt động sang năm thứ 2 thì các 

khoản cho vay của Ngân hàng hầu hết là vay ngắn hạn, việc thu hồi nợ diễn ra 

nhanh chóng, không tồn đọng những khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Năm 2010, mặc dù 

tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động, chịu sự tác động của khủng hoảng 

kinh tế Thế giới, các DN làm ăn khó khăn, nhiều DN phá sản nhưng các DN vẫn 

nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ bằng những gói kích cầu nên các khoản nợ vẫn 

được tất toán đúg hạn, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng là 0,8%. Năm 2011 vừa qua, tỷ 

lệ nợ xấu của NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng tăng lên 1,5% cũng do 

nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tình hình kinh 

tế, của thị trường bất động sản bị đóng băng, của thị trường vàng, chứng khoán bị 

siết chặt, trong khi đó thì tỷ lệ lạm phát trong nước cao khiến cho các loại chi phí 

đầu vào tăng đột biến mà đầu ra thì bị hạn chế, các đơn bị kinh doanh chậm trả nợ, 

số lượng doanh nghiệp phá sản tăng khiến cho nợ xấu tăng cao. 
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 Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh Kiên Long Hải Phòng không vượt quá tỷ lệ nợ 

xấu của bình quân ngành trong các năm vừa qua (Năm 2009:2,5%; năm 2010: 

2,19%; năm 2011: 3,39%- theo www.stockviet.com) . Như vậy là tỷ lệ nợ xấu của 

Ngân hàng vẫn nằm trong khả năng có thể kiểm soát được và chưa phải là một con 

số quá cao. Điều này đã cho ta thấy chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

thực sự đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng quan tâm một cách sâu sát, trong các năm 

qua thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay của nhân viên tín 

dụng cũng như việc sử dụng vốn của khách hàng, đã giúp Ngân hàng chủ động 

trong việc giải Ngân, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Như đã nói ở phần trên, khách 

hàng chiếm tỷ trọng lớn của Ngân hàng là DN tư nhân vừa và nhỏ, đây là những 

đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro cao, khả năng áp dụng các biện pháp bảo 

đảm là rất hạn chế nhưng Ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp như vậy cho ta 

thấy Ngân hàng đã có được nền tảng vững chắc trong việc duy trì, nâng cao chất 

lượng tín dụng. 

2.2.2.3, Dư nợ cho vay theo biện pháp đảm bảo: 

Ta có số liệu về cơ cấu dư nợ Tín dụng phân theo có tài sản bảo đảm và 

không có tài sản đảm bảo 

Bảng 2.6: Dƣ nợ TD phân theo tài sản đảm bảo  (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

 

Chỉ tiêu 

2009 2010 2011 

Số tiền 

 

% Số tiền 

 

% Số tiền 

 

% 

Tổng dư nợ TD 96.544 100 308.427 100 396.052 100 

Cho vay có TS thế chấp 96.544 100 6.168,5 98 3.960,52 99 

Cho vay không có TS 

thế chấp 

0 0 302.258,5 2 392.091,48 1 

(Nguồn tài liệu: Phòng Tín dụng của NHTMCP Kiên Long- CN Hải Phòng) 

http://www.stockviet.com/
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Theo bảng phía trên, từ năm 2009 đến hết năm 2011 thì cơ cấu dư nợ theo 

bảo đảm tiền vay của Ngân hàng không có sự thay đổi lớn. Năm 2009, do chưa có 

nhiều khách hàng truyền thống, có uy tín nên 100% dư nợ tín dụng của Ngân hàng 

là các khoản vay có bảo đảm, đến năm 2010 và 2011 thì tỷ lệ các khoản vay không 

có bảo đảm tăng lên là 2%, 1% theo sắp xếp. 

Như vậy ta có  thể thấy rằng phần lớn các khoản cho vay của Ngân hàng 

TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng trong các năm vừa qua là có tài sản thế 

chấp. Tuy nhiên đây cũng là tình trạng chung của hệ thống NHTM Việt Nam. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là trong điều kiện của chúng ta hiện nay thông tin 

chưa hoàn hảo, sự hiểu biết của Ngân hàng về khách hàng còn quá hạn chế, mà nếu 

như có thông tin thì cũng không mấy tin cậy làm cho Ngân hàng thường e ngại 

trong việc cho vay tín chấp. Thực tế trên thế giới, những công ti xếp hạng tín dụng 

có uy tín đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin có chất lượng cho Ngân hàng, hệ 

thông phương tiện thông tin đại chúng phát triển. Còn trong điều kiện chúng ta 

thông tin chủ yếu thông qua Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), Ngân hàng nhà 

nước, qua các mối qua hệ chính thức cũng như phi chính thức của Ngân hàng và 

nguồn chủ yếu là chính khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, thông tin thông qua cơ 

quan chức năng thì không đủ tính cụ thể và tính cập nhật không cao, trong khi đó 

thông tin từ khách hàng thì chất lượng không cao vì khách hàng thường có xu 

hướng che giấu thông tin thật sự, làm đẹp hồ sơ của mình để có thể thoã mãn các 

điều kiện vay vốn. 

 Mặt khác trong quan hệ tín dụng các quy định về cho vay tín chấp còn hạn 

chế dẫn đến rất khó khăn cho Ngân hàng trong xử lí nếu xảy ra tình trạng khách 

hàng không thể thực hiện đúng hợp đồng. 

 Và một lí do quan trọng như đề cập ở trên là chính khách hàng của Ngân 

hàng không đủ uy tín để Ngân hàng cho vay không đảm bảo bằng tài sản. 
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 Việc áp dụng cho vay không có đảm bảo bằng tài sản chỉ áp dụng đối với các 

khách hàng truyền thống thực sự có uy tín với Ngân hàng, trong hoạt động kinh 

doanh thường xuyên có lãi và thuyết phục  Ngân hàng bằng chính phương án, dự 

án khả thi. 

2.2.2.4, Tỷ lệ mức độ tập trung tín dụng theo đối tượng tín dụng và thời 

gian tín dụng: 

Bảng 2.7: Dƣ nợ tín dụng theo thành phần kinh tế và thời hạn TD 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

Theo kì hạn 

Ngắn hạn  68.296 70,74 215.714 69,94 274.226,4 69,24 

Trung, dài hạn 28.248 29,26 92.713 30,06 121.825,6 30,76 

Theo thành phần kinh tế 

DNNQD 64.208 66,5 194.309 63 245.552 62 

Hộ GĐ, cá nhân 32.336 33,5 114.118 37 150.500 38 

Theo ngành nghề kinh doanh 

Công nghiệp 9.654,4 10 33.310 10,08 35.645 9 

Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 

Dịch vụ 86.889,6 90 275.117 89,92 360.407 91 

(Nguồn số liệu: Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

 Qua bảng “Dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế và thời hạn TD” của 

Ngân hàng ta thấy rằng nhóm đối tượng khách hàng chính là DN tư nhân vừa và 

nhỏ(chiếm >60%) đây là nhóm đối tượng được Ngân hàng tập trung khai thác, bên 

cạnh đó hiện nay Ngân hàng cũng bắt đầu cho vay với nhưng nhóm đối tượng là hộ 

gia đình, cá nhân (chiếm >30%) vay vốn với mục đích sản xuất kinh doanh nhỏ 
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lẻ.Tỷ lệ này đối với NHTM tại Việt Nam là hợp lý. Ở địa bàn Hải Phòng hiện nay 

thì 2 nhóm đối tượng này chiếm tỷ trọng rất lớn, tuy là nhóm đối tượng khách hàng 

tiềm ẩn rủi ro cao nhưng cũng sẽ là thị phần khách hàng tiềm năng trong tương lai 

không xa.  

 Tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng chiếm tỷ trọng khoảng 70%, có biến động 

không lớn qua các năm, tín dụng trung dài hạn chiếm khoảng 30%. Điều này vừa là 

ưu điểm, vừa là nhược điểm trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy tín dụng 

ngắn hạn có rủi ro thấp, nhưng lại không mang lại nguồn lợi lớn cho Ngân hàng, 

thế nên trong tương lai Ngân hàng cần tích cực đẩy mạnh công tác tăng trưởng tín 

dụng trung dài hạn. Ngân hàng tập trung cho vay vào lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp 

chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và nông nghiệp hầu hết là không có. Có thực trạng trên cũng 

một phần do tình hình kinh tế 3 năm qua không ổn định, Ngân hàng chưa đủ điều 

kiện cho vay những dự án có quy mô lớn, thời gian dài và cũng do cơ cấu vốn huy 

động của Ngân hàng, tập trung chủ yếu vào nguồn vốn ngắn hạn (vốn huy động từ 

1-3 tháng chiếm khoảng 90%). Do đó Ngân hàng cần có những biện pháp tích cực 

nhằm tăng cường nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho hoạt động tín dụng trung 

dài hạn của Ngân hàng, đồng thời cần có các giải pháp chiến lược nâng cao chất 

lượng tín dụng. 

2.2.2.5, Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng: 

 Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng qua các năm được thể hiện ở bảng: 

Bảng 2.8 : Vòng quay vốn tín dụng  (ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Doanh số thu nợ 90.572 582.857 612.000 

Dư nợ bình quân 95.654 305.500 390.980 

Vòng quay vốn TD 0,95 2 1,6 

(Nguồn tài liệu: Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 
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 Vòng quay vốn Tín dụng của Ngân hàng tăng từ 0,95 lên 2 vòng vào năm 

2010 nhưng sang năm 2011 lại giảm xuống còn 1,6 vòng. Nhìn vào bảng số liệu 

phía trên ta thấy tốc độ tăng của doanh số thu nợ lớn hơn tốc độ tăng của dư nợ bình 

quân, điều này là tốt, cần được duy trì và ổn định hơn trong các năm tiếp theo. 

2.2.2.6, Chỉ tiêu doanh số cho vay 

Bảng 2.9: Doanh số cho vay  (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

 

Chỉ  tiêu 

 

Năm 

2009 

 

Năm 

2010 

So sánh 10/09  

Năm 

2011 

So sánh 11/10 

Số tiền % Số tiền % 

Doanh số cho 

vay 

107.908 657.691 549.783 

 

509,5 697.152 39.461 

 

6 

(Nguồn số liệu: Phòng Tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Ở bảng trên cho ta thấy doanh số cho vay của Ngân hàng trong các năm qua 

có xu hướng tăng lên, đặc biệt từ năm 2009 sang năm 2010 có con số tăng đáng kể, 

từ hơn 107 tỷ đồng lên hơn 657 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng hơn 500%, sang 

năm 2011 doanh số cho vay có tỷ lệ tăng khiêm tốn hơn do tình hình kinh tế gặp 

nhiểu khó khăn, tỷ lệ lạm phát cao, hoạt động tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ 

tăng so với năm 2010 là 6%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh số cho vay 

của Ngân hàng vẫn có xu hướng tăng, đây là một tín hiệu đáng mừng trong giai 

đoạn khó khăn này của toàn hệ thống Ngân hàng, điều đó cũng một lần nữa khẳng 

định rằng chất lượng tín dụng của Ngân hàng đã được quan tâm một cách hợp lý và 

đúng đắn.  

2.2.2.7, Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng: 

Tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng, tỷ lệ lợi 

nhuận từ tín dụng 3 năm qua đều chiếm trên 90% tổng lợi nhuận. Hiện nay tại các 

NHTM ở Việt Nam thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng cao như 
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vậy, lợi nhuận từ các dịch vụ Ngân hàng khác chỉ chiếm khoảng 10% tổng lợi 

nhuận. Ta có  

Bảng 2.10: Lợi nhuận từ hoạt động Tín dụng (ĐVT : Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 

 

Năm 2010 

 

Năm 2011 

Tổng lợi nhuận  3.240 7.687 18.160 

Lãi từ hoạt động TD 3.078 614,96 1.816 

Tỷ lệ LN từ TD(%) 95 92 90 

(Nguồn tài liệu: Phòng tín dụng NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

 Nhìn bảng số liệu phía trên ta cũng nhận thấy được điều này và theo xu 

hướng Ngân hàng hiện đại ngày nay thì tỷ trọng này đang được dần thay đổi. Mặc 

dù tín dụng là nguồn thu chủ yếu của Ngân hàng nhưng lại là nơi tiềm ẩn nhiều rủi 

ro có thể dẫn đến mất khả năng thanh khoản cho Ngân hàng. Với những số liệu trên 

ta thấy hoạt động của Ngân hàng đang phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tín dụng, 

trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, khi Nhà nước phân nhóm xếp loại các 

Ngân hàng, quy định mức tăng trưởng tín dụng với từng Ngân hàng(tại NHTMCP 

Kiên Long được phép tăng trưởng tín dụng là 15%), các Ngân hàng đang trong giai 

đoạn tái cơ cấu thì quả thực điều này đang là điểm bất lợi đối với Ngân hàng. Theo 

xu hướng hiện nay, các Ngân hàng một mặt tăng cường nâng cao chất lượng tín 

dụng, mặt khác cũng đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hơn nhằm đáp ứng 

nhu cầu phong phú của khách hàng như các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, giữ tài 

sản… nhằm tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro. 

2.2.2.8, Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn: 

 Nhìn bảng số liệu 2.11 sau ta có thể thấy hiệu suất sử dụng vốn của Ngân 

hàng trong 03 năm qua khá tốt và có nhiều biến động mạnh: 

- Năm 2009 hiệu suất sử dụng vốn là 96,4%. 

- Năm 2010 hiệu suất sử dụng vốn là 107,8% 
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- Năm 2011 hiệu suất sử dụng vốn là 86,1%. 

Bảng 2.11: Hiệu suất sử dụng vốn (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 

 

Năm 2010 

 

Năm 2011 

Tổng dư nợ TD  96.544 308.427 396.052 

Tổng vốn huy động  100.113 286.154 460.037 

Hiệu suất sử dụng vốn (%) 96,4 107,8 86,1 

(Nguồn tài liệu: Phòng tín dụng NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 

Năm 2010 là năm Ngân hàng có hiệu suất sử dụng vốn cao nhất trong vòng 3 

năm qua. Những con số trên đây cho ta một cách nhìn khả quan về tình hình sử 

dụng vốn của Ngân hàng, từ đó cho ta thấy Ngân hàng sử dụng vốn đạt được 

hiệu quả cao. Ngân hàng đã tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng tốt để cho 

vay, tận dụng nguồn vốn huy động với chi phí thấp để cho vay. Tuy nhiên Ngân 

hàng cũng cần chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho các khoản vay để đem 

lại lợi nhuận, hiệu quả cho hoạt động tín dụng cũng như các hoạt động kinh 

doanh khác của Ngân hàng.  

2.2.2.9, Tỷ lệ xóa nợ 

Ngân hàng TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng có tỉ lệ xóa nợ trong các 

năm như sau: 

Bảng 2.12 : Tỷ lệ xóa nợ (ĐVT: Triệu đồng) 

Năm 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 

 

Năm 2010 

 

Năm 2011 

Nợ xóa 0 0 1.560,4 

Tổng dư nợ bình quân 92.058 290.987 390.098 

Tỷ lệ xóa nợ(%) 0% 0 % 0,4% 

(Nguồn tài liệu: Phòng Tín dụng NHTMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng) 
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 Tỷ lệ xóa nợ trong 3 năm qua có xu hướng tăng, năm 2009 là 0%, năm 2010 

là 0 % và đến năm 2011 là 0,4%. Điều này cho thấy rằng rủi ro tín dụng của Ngân 

hàng đang có xu hướng tăng dần qua các năm. Mặc dù tỷ lệ xóa nợ của Ngân hàng 

còn thấp, nhân viên tín dụng cũng tập trung vào việc giám sát, quản lý vốn vay, 

tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng các khoản vay nhưng xu hướng này 

cũng là điều đáng bận tâm đối với bản thân Chi nhánh Hải Phòng và toàn hệ thống 

Kiên Long. Ta cần có những biện pháp hợp lý và nhanh chóng để giảm tỷ lệ nợ xấu 

xuống mức thấp nhất, tránh việc mất vốn của Ngân hàng và khách hàng. 

2.3, Đánh giá về thực trạng chất lƣợng tín dụng tại NHTMCP Kiên Long- Chi 

nhánh Hải Phòng: 

2.3.1, Những kết quả đạt được: 

 Qua những số liệu và phân tích ở trên ta thấy trong 3 năm qua Ngân hàng 

đã đạt được những kết quả rất khả quan: 

- Về quy mô của dư nợ tín dụng ngày càng tăng, năm 2009 là 96.544 triệu 

đồng, sang năm 2010 tăng 219,475 đạt 308.427 triệu đồng, năm 2011 tăng lên là 

396.052 triệu đồng. Có thể nói đây là một kết quả rất tốt mà Ngân hàng đã đạt được 

trong hơn 4 năm hoạt động, cho thấy uy tín và quan hệ tín dụng của Ngân hàng 

đang ngày được mở rộng. Đặc biệt dư nợ tín dụng đối với những DN tư nhân vừa 

và nhỏ giữ được mức độ ổn định, tỷ trọng chênh lệch giữa mỗi năm không lớn, điều 

này đã đáp ứng được một phần nhu cầu vay vốn của những đơn vị kinh doanh này 

góp phần phát triển kinh tế của Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung. 

Ngoài ra Ngân hàng cũng hướng những sản phẩm tín dụng đến những nhóm khách 

hàng mới như hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, đồng thời phát triển thêm những 

sản phẩm tín dụng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- Về chất lượng tín dụng, mặc dù chỉ mới thành lập hơn 4 năm nhưng Chi 

nhánh Kiên Long Hải Phòng đã có những sự cố gắng đặc biệt trong việc nâng cao 

chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng có xu 
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hướng tăng dần từ năm 2009 là 0% đến năm 2011 là 1,5% nhưng so với tỷ lệ nợ 

xấu bình quân ngành trong những năm này thì đó vẫn còn được coi là một con số 

không quá lớn, có thể kiểm soát được. Do tình hình kinh tế Thế giới và trong nước 

có những ảnh hưởng nhất định nên tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng mới có xu hướng 

tăng như vây, trong những năm tiếp theo Ngân hàng sẽ có những biện pháp cụ thể 

để giảm tỷ lệ nợ xấu. Ngoài ra hiệu suất sử dụng vốn của Ngân hàng cũng khá cao. 

- Như vậy duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và chất lượng tốt trong 

những năm qua đã mang lại cho Ngân hàng khoản thu nhập hàng năm tăng cao. 

Đây là những thành công rất lớn của Ngân hàng, của sự nỗ lực của toàn bộ CBNV 

trong hệ thống Ngân hàng. Một điều có thể nói là Ngân hàng đã biết tận dụng tốt 

các mối quan hệ của mình để tìm kiếm khách hàng, khách hàng tốt và duy trì mối 

quan hệ truyền thống đó. Điều này có tác dụng rất to lớn trong việc nâng cao doanh 

số tín dụng và chất lượng tín dụng cho Ngân hàng. 

- Hỗ trợ cho công tác cấp tín dụng, đảm bảo quy trình nghiệp vụ và tính linh 

hoạt nhằm không những tăng doanh số mà vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng Ngân 

hàng còn rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ- đó là việc tổ chức 

thường xuyên các cuộc thi cán bộ tín dụng giỏi trong ngành, công tác thông tin 

thông qua việc trang bị hệ thống vi tính kết nối mạng truyền thông, có mối quan hệ 

với trung tâm thông tin tín dụng (CIC)... Ngoài ra đời sống của cán bộ công nhân 

viên được quan tâm về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, ngoài lương và phụ cấp 

Ngân hàng còn hỗ trợ tín dụng cho cán bộ nhằm nâng cao đời sống. Chính những 

sự quan tâm thích đáng như vậy đã không ngừng củng cố đội ngũ cán bộ hoạt động 

với hiệu quả cao, mang lại thành công cho Ngân hàng. 

2.3.2, Những điểm hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động tín dụng của Ngân hàng vẫn 

tồn tại những điểm hạn chế, cần khắc phục: 
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- Nguồn vốn huy động tăng song vẫn chưa được coi là tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của thành phố, số lượng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng tuy đã được 

phát triển thêm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

- Dư nợ tín dụng tăng dần qua các năm, tỷ lệ nợ xấu so với bình quân ngành 

còn thấp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dư nợ tín dụng trung và dài hạn còn thấp 

do nguồn vốn huy động của Ngân hàng chỉ hầu hết tập trung vào nguồn vốn ngắn 

hạn. 

- Nhân viên tín dụng vẫn có tâm lý ngại rủi ro, chưa phát huy hết tiềm năng, 

thế mạnh của bản thân cũng như của Ngân hàng mình. Tỷ trọng cho vay có bảo 

đảm bẳng tài sản vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn, ảnh hưởng đến việc cho vay của 

Ngân hàng và việc tiếp cận nguồn vốn vay của khách hàng. 

- Chế độ lương thưởng cho nhân viên còn hạn chế, chưa khuyến khích được 

khả năng làm việc của nhân viên tín dụng, cán bộ tín dụng còn phải đảm trách quá 

nhiều công việc nên rất dễ đến việc tư lợi cá nhân. 

2.3.3, Nguyên nhân: 

 Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo 

Ngân hàng cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn bộ CBNV công tác tại Chi nhánh. 

 Với những mặt còn hạn chế thì bao gồm nhiều nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan: Do môi trường kinh tế thế giới vài năm gần đây 

không tốt, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và cuộc khủng 

hoảng nợ công tại Mỹ, các nước Châu Âu gần đây khiến cho tình hình kinh doanh 

của hệ thống Ngân hàng Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam khó khăn 

hơn. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế khu vực và Việt Nam tăng cao, đang trong giai 

đoạn kiềm chế, khiến việc tăng trưởng tín dụng gặp nhiều bất lợi, tình hình nợ xấu 

của Ngân hàng tăng. Một nguyên nhân khác là hệ thống pháp luật của Việt Nam 

còn nhiều khe hở, chưa đồng bộ, nhất quán khiến việc xử lý những rủi ro tín dụng 

còn rườm rà, mất thời gian, khả năng mất vốn của Ngân hàng cao. 
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- Nguyên nhân chủ quan: Nguyên nhân của việc áp dụng biện pháp đảm bảo 

có thế chấp bằng tài sản quá cao là việc áp dụng biện pháp như vậy một phần làm 

giảm rủi ro cho Ngân hàng nhưng mặt khác nó cũng hạn chế khả năng mở rộng tín 

dụng của Ngân hàng. Bởi vì khả năng thoả mãn các ràng buộc về tài sản đảm bảo 

đối với các khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất hạn chế. Đây cũng là tình 

trạng chung của các NHTM tại Việt Nam, việc e dè trong cấp tín dụng không có 

đảm bảo đối với các loại hình doanh nghiệp này, và một yếu tố đặc biệt là khả 

nămg nguồn vốn của một Ngân hàng TMCP nhỏ thì khó có thể đáp ứng những rủi 

ro mang lại. Bên cạnh đó thì trình độ phân tích của một số cán bộ chưa cao, chưa 

chú trọng đến việc phân tích tình hình tài chính của DN vay vốn. Dư nợ tín dụng 

ngắn hạn của Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao, điều này có thể được coi là biện pháp 

an toàn cho Ngân hàng tuy nhiên trong tương lai thì đây được coi là bất lợi. Tín 

dụng trung và dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng là nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân 

hàng. Điều này không chỉ do tâm lý của cán bộ tín dụng còn e ngại mà còn do tình 

hình nguồn vốn huy động của Ngân hàng chưa hợp lý. Trong khi nguồn vốn huy 

động ngắn hạn chiếm tỷ trọng quá cao thì nguồn vốn trung và dài hạn trong 3 năm 

qua hầu như là không có. Thế nên Ngân hàng không chỉ cần nâng cao chất lượng 

hoạt động tín dụng mà cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích tăng tỷ 

trọng của vốn huy động trung và dài hạn. 
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CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 

3.1, Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng của Chi nhánh Kiên Long Hải 

Phòng 

3.1.1, Định hướng hoạt động chung của toàn hệ thống Kiên Long: 

Là một bộ phận trong hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam. Ngân hàng TMCP 

Kiên Long với gần 20 năm thành lập và phát triển đã đạt những thành công cùng 

với sự đổi mới của hệ thống NHTM, thu hút được nhiều đối tượng khách hàng 

thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia giao dịch từ DNNN đến ngoài quốc doanh 

đến cá nhân và hộ gia đình. 

Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là trong 

giai đoạn gia nhập kinh tế khu vực và thế giới, khi có sự tham gia ngày càng nhiều 

của các Ngân hàng nước ngoài với quy mô vốn hùng hậu, khả năng quản lý, chất 

lượng phục vụ đạt đến trình độ cao bên, cạnh đó các tổ chức tín dụng trong nước 

cũng không ngừng ngày càng hoàn thiện mình thì các Ngân hàng phải đứng trước 

một môi trường cạnh tranh  cực kì khốc liệt cho sự tồn vong và phát triển, khẳng 

định vị thế của mình. Đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long cũng không ở ngoài 

vòng xoáy đó đòi hỏi sự cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên trong hoạt 

động và sáng tạo, sự điều hành quản lý đúng đắn về đường lối chính sách của ban 

lãnh đạo và hội đồng quản trị của Ngân hàng cho sự phát triển của Ngân hàng trước 

thềm hội nhập. 

Trong năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Kienlong Bank đạt 525.000 triệu 

đồng, tăng 103% so với năm trước. Tổng tài sản được nâng lên 17.849.000 triệu 

đồng, tăng 41% so với năm 2010, vốn huy động là 14.010.000 triệu đồng, tăng 

52% so với năm trước, dư nợ đạt 8.404.000 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu là 2,77%(thấp 

hơn mức cho phép của NHNN). Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác 
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như: doanh số chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế đều tăng 

trưởng ổn định 

  Về định hướng hoạt động, Kienlong Bank đã thông qua các chỉ tiêu năm 

2012 với tổng tài sản dự kiến đạt 20.500 tỷ đồng, huy động vốn đạt 16.200 tỷ đồng, 

tổng dư nợ 9.664 tỷ đồng, kiểm soát nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế 620 tỷ 

đồng, tăng 18%; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12%. Một trong những giải pháp kinh doanh 

năm nay của Kienlong Bank là khi điều kiện cho phép sẽ thành lập công ty đầu tư 

tài chính, công ty bất động sản. Ngoài ra, Ngân hàng có thể tham gia hoặc mua lại 

công ty chứng khoán để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. 

 Đặc biệt đối với hoạt động tín dụng, ngay từ đầu năm, Kienlong Bank đã đưa 

ra những định hướng chung nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm 

tra giám sát những khoản cho vay, tổ chức những cuộc kiểm tra thường xuyên tích 

cực hoạt động tín dụng trên toàn hệ thống, tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao 

năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng. 

Thành lập những tổ thẩm định, thanh tra ngay tại các Chi nhánh phục vụ cho công 

tác kiểm tra. Việc nâng cao chất lượng tín dụng đang được coi là chính sách tiên 

quyết của toàn hệ thống trong các năm tiếp theo. 

3.1.2, Định hướng của Chi nhánh Kiên Long Hải Phòng: 

 Dựa trên định hướng chung của toàn hệ thống Kiên Long, Ban lãnh đạo NH 

TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng cũng đưa ra những định hướng riêng cho 

Ngân hàng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, tình hình 

kinh tế của Thành phố. 

- Từng bước nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực, 

trình độ của CBNV và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong tình hình mới. 

- Tập trung mọi biện pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn với cơ chế lãi 

hợp lý nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư tín dụng trên địa bàn Thành phố. 
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- Tăng cường nâng cao dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng, quan tâm sát sao đến 

việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Đồng thời mở rộng 

công tác thanh toán chuyển tiền điện tử nhằm thu hút nguồn vốn qua thanh toán, 

tăng nguồn thu dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện sai sót nhằm 

đưa hoạt động tín dụng tại Ngân hàng có chất lượng tốt. Đầu tư cơ sở vật chất, đào 

tạo nghiệp vụ cho CBNV Ngân hàng. 

- Phấn đấu kinh doanh có lãi, đảm bảo mức lương cho CBNV, có những chế độ 

thưởng phạt phù hợp để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên. 

- Tổng vốn huy động năm 2012 tăng 22% đến 25% so với năm 2011, dư nợ tín 

dụng tăng 15% là mục tiêu tăng trưởng trong năm 2012 của Kiên Long Hải Phòng. 

3.2, Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng của NHTMCP Kiên Long- Chi 

nhánh Hải Phòng: 

3.2.1, Giải pháp dài hạn: 

3.2.1.1, Giải pháp về công tác huy động vốn của Ngân hàng: 

Giữa hoạt động tín dụng và hoạt động huy động vốn có mối quan hệ hết sức 

chặt chẽ. Quy mô cơ cấu của nguồn vốn huy động quyết định đến khả năng mở 

rộng và nâng cao chất lượng tín dụng. Khi một Ngân hàng quyết định mức cho vay, 

thời hạn cho vay và phương thức giải Ngân, kì hạn trả nợ...căn cứ từ nhu cầu vốn, 

đặc điểm hoạt động  kinh doanh và bảo đảm của khách hàng thì một phần còn từ 

khả năng nguồn vốn của Ngân hàng có đáp ứng được hay không. Nếu nguồn vốn 

của Ngân hàng mạnh, thoả mãn về quy mô, cơ cấu thời hạn..của khách hàng thì khả 

năng thu hút các dự án, phương án và khách hàng tốt là rất cao, từ đó nâng cao uy 

tín, chất lượng tín dụng  của Ngân hàng trên thị trường. 

Chính vì vậy nâng cao chất lượng huy động vốn cũng một phần giúp Ngân 

hàng mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng: 
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Nguồn vốn quan trọng mà Ngân hàng có thể huy động với số lượng lớn, 

thường xuyên, chi phí thấp và ổn định là từ tiền gửi của khách hàng  hàng. Do vậy 

một số biện pháp cơ bản mà Ngân hàng có thể tác động trực tiếp đến việc thu hút 

tiền gửi của khách hàng là: 

 Nhóm biện pháp kĩ thuật. 

- Sử dụng công cụ lãi suất và thưởng vật chất: Như chúng ta thấy trong điều 

kiện môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự hình thành ngày càng nhiều 

các tổ chức tài chính Ngân hàng cũng như phi Ngân hàng, trong nước cũng như 

ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn nhàn rỗi. Một mặt khách hàng 

tìm đến dich vụ tiền gủi nhằm mục đích chủ yếu bên cạnh nhu cầu thanh toán là 

mong muốn khoản tiền tránh mất giá trị và được sinh lời nếu họ chưa hay không có 

khả năng kinh doanh. Do vậy mà lãi suất vẫn luôn là công cụ cạnh tranh trực tiếp 

nhất, là yếu tố cơ bản trong việc duy trì và mở rộng tiền gửi để Ngân hàng quan 

tâm thích đáng và đưa ra một chính sách lãi suất thích hợp.  

+ Xác định lãi suất phù hợp với thời hạn huy động. Đối với các khoản tiền 

gửi có thời hạn càng dài thì lãi suất huy động càng tăng. Bởi vì đối với  khách hàng 

tiền gửi có thời hạn càng dài tính thanh khoản càng thấp, rủi ro trong điều kiện thị 

trường biến động càng cao hơn tiền gửi ngắn hạn, cho nên lãi suất cao hơn đối với 

tiền gửi có thời hạn càng dài để bù đắp cho rủi ro càng cao mà khách hành phai 

gánh chịu. 

+ Áp dụng chính sách lãi suất cạnh tranh trong điều kiện Ngân hàng đang mở 

rông thâm nhập thị trường cụ thể để chiến thắng trong cạnh tranh Ngân hàng phải 

áp dụng lãi suất huy động cao hơn và phí dịch vụ thấp hơn các Ngân hàng khác trên 

cùng địa bàn. Biện pháp này thường áp dụng đối với các Ngân hàng cần huy động 

vốn trong thời gian ngắn, tuy nhiên việc này chỉ nên áp dụng đến khi dủ vốn huy 

động mà thôi. Hoặc trong trường hợp Ngân hàng mới thành lập cần mở rộng quan 

hệ giao dịch với khách hàng. 
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+ Chính sách lãi suất mục tiêu trọng điểm. Tức là việc Ngân hàng tập trung 

vào một số khách hàng mục tiêu mà Ngân hàng thấy có tiềm năng mở rộng nhất. 

+ Chính sách lãi suất dựa trên tổng thể mối quan hệ giữa khách hàng và 

Ngân hàng thông quan các chỉ tiêu như: Số lượng sản phẩm khách hàng sử dụng 

của Ngân hàng, thời gian quan hệ giao dịch với Ngân hàng nhằm xác định mức lãi 

suất huy động phù hợp. 

Bên cạnh chính sách lãi suất mang tính cạnh tranh, thưởng vật chất  cũng là 

một yếu tố quan trọng trong kích thích thu hút tiền gửi từ nền kinh tế. Nhất là trong 

điều kiện thị trường của chúng ta hiện này với tập quán cầu may in đậm trong nếp 

sống của dân chúng, mặt khác với mức sống bình quân không cao cho nên việc 

hướng đến một mức sống khá hơn trong tương lai cũng là một động lực thúc đẩy 

khách hàng tìm đến Ngân hàng. 

 Nhóm biện pháp kĩ thuật 

 Có chính sách ản phẩm phù hợp với định hướng nhu cầu của khách hàng cụ thể:  

+ Đa dạng hoá các sản phẩm tài chính cung ứng: Trong điều kiện hiện nay, 

khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các mối quan hệ  càng phức tạp, thời gian và 

sự thuận tiện luôn được khách hàng quan tâm khi cân nhắc việc đặt mối quan hệ 

với Ngân hàng. Khi một khách hàng đến với Ngân hàng họ mong muốn mọi nhu 

cầu của mình được thoã mãn, nhu cầu của họ không chi đơn thuần là gửi tiền mà 

còn có các nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, đổi tiền, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập 

khẩu...thậm chí cả nhu cầu giao tiếp. Cho nên việc cung cấp một dịch vụ trọn gói đi 

kèm theo đó nhiều tiện ích tất yếu sẽ thu hút được nhiều khách hàng.  

+ Tăng cường việc cung ứng các dịch cụ hố trợ khách hàng. 

- Tổ chức tố kênh phân phối. 

+ Kênh phân phối truyền thống: Hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao 

dịch, đại lí...Đây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động huy động 

vốn của Ngân hàng. Hiên nay số lượng Ngân hàng phát triển rất nhiều nên khách 
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hàng có rất nhiều sự lựa chọn, mặt khác hoạt động kinh doanh của họ cũng rất bận 

rộn cho nên khoảng cách cũng là vấn đề mà khách hàng quan tâm. Tuy nhiên đối 

với mỗi đối tượng khách hàng cũng có thứ tự ưu tiên khác nhau. 

+ Kênh phân phối hiện đại. Qua các máy tự động, ATM, ALM, EFPOS... 

làm mở rộng không gian và thời gian cũng như sự ổn đinh trong chất lượng phục 

vụ khách hàng. Cũng như giảm chi phí đầu tư lâu dài. 

- Không ngừng cải tiến quy trình thủ tục, giao dịch, biết kết hợp giữa giao 

dịch một cửa và nhiều của sao cho đảm bảo vừa an toàn và hiệu quả. 

 Nhóm biện pháp tâm lý 

-  Ngân hàng phải quan tâm đến việc tạo dựng uy tín đối với khách hàng 

thông qua: 

+ Xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự: Huy động tiển gửi từ công 

chúng cũng là một hình thức tín dụng trong đó Ngân hàng là người đi vay còn 

người gửi là người cho vay, do vậy quan hệ này cũng được xây dựng trên những 

nguyên tắc của quan hệ tín dụng, trong đó lòng tin của người gửi đối với Ngân 

hàng về khoản tiền gửi, về sự an toàn và khả năng thanh toán của Ngân hàng trong 

hiện tại vày tương lai. Do vậy đối với Ngân hàng, để có thể huy động tiền gửi được 

từ nền kinh tế thì trước tiên phải tạo dựng được niềm tin. Ngay cái nhìn đầu tiên 

khi đến với Ngân hàng là một cơ sở vật chất hùng hậu, trang trí thẩm mĩ, hoạt động 

có quy cũ, khoa học sẽ tạo ra một ấn tượng tốt đẹp trong lòng người gửi tiền, tù đó 

họ mới có niềm tin vào Ngân hàng. Chính vì vậy Ngân hàng trước hết phải trang bị 

cho mình một cơ sỏ vật chất tương tâm với hoạt động của Ngân hàng, sắp xếp chấn 

chỉnh mọi hoạt động trong Ngân hàng theo một nguyên tắc khoa học để tạo nên 

một phong cách mà khi nói đến nó là mọi người đều nghĩ đến Ngân hàng. 

+ Một chính sách kinh doanh hấp dẫn: Một chính sách kinh doanh mang lại 

hiệu quả cao hay đang thực hiện nhưng hấp dẫn cũng thu hút khách hàng thông qua 

đánh giá năng lực kinh doanh của Ngân hàng. Cụ thể: 
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Đối với khách hàng trong điều kiện nước ta hiện nay khả năng phân tích tài 

chính rất hạn chế nếu không nói là đối với khách hàng là cá nhân. Chính vì vậy đối 

với họ những yếu tố trực quan có tác động nhiều hơn: Giải quyết cho vay nhanh 

chóng, khoa học, thực hiện chính sách lãi suất, tính phí, dịch vụ hợp lý, có ưu đãi ... 

tạo nên sự gắn bó của họ. Bên cạnh đó, một chính sách khách hàng biết quan tâm 

đến khách hàng trong cả hoạt động kinh doanh cũng như cuộc sống đời thường đặc 

biệt vào các dịp lễ tết hay những giai đoạn khách hàng gặp khó khăn, Ngân  hàng 

có thể đưa ra những lời khuyên, tư vấn, hay có động thái tích cực như gia hạn nợ, 

hỗ trợ thêm vốn nhằm giúp khách hàng qua giai đoạn khó khăn này có tác dụng rất 

lớn trong việc duy trì và mở rộng khách hàng. 

3.2.1.2, Giải pháp đối với công tác tín dụng của Ngân hàng: 

Chính sách tín dụng: 

 Có thể nói chính sách tín dụng là nhân tố đầu tiên quyết định hướng chiến 

lược kinh doanh của Ngân hàng. Để xây dựng một chính sách tín dụng phù hợp, 

Ngân hàng cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

 Thứ nhất: Chính sách khách hàng. 

 Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh lớn, khách hàng có nhiều lựa 

chọn đòi hỏi các DN cũng như các Ngân hàng cung cấp chất lượng sản phẩm tốt 

hơn, giá cả hợp lý ngoài ra khách hàng còn mong chờ họ được nhận giá trị lớn hơn 

đồng tiền mà họ bỏ ra. Chính vì vậy, Ngân hàng phải ngày càng quan tâm đến việc 

phát triển mối quan hệ với khách hàng thay vì khách hàng tự tìm đến Ngân hàng 

như trước đây. Hiện nay, tại NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh đã thực hiện những 

chính sách khách hàng như lãi suất ưu đãi, giải Ngân trong thời gian nhanh nhất với 

những khách hàng quen thuộc, có uy tín trong việc thanh toán các khoản vay của 

Ngân hàng trong quá khứ, với những khách hàng mới Ngân hàng có nhiều biện 

pháp nhằm giúp đỡ cho việc vay vốn của khách hàng được nhanh chóng, thuận 

tiện, thường xuyên kiểm tra, tư vấn cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt 
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động kinh doanh của mình.Các nhân viên của Ngân hàng đồng thời là nhân viên 

marketing, vừa cung ứng sản phẩm, dịch vụ vửa thu hút khách hàng trong thái độ 

niềm nở và sự hiểu biết về sản phẩm của Ngân hàng cũng như nắm bắt nhanh 

chóng nhu cầu của khách hàng. Chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên Long- Chi nhánh 

Hải Phòng như dư nợ tín dụng tăng, thị phần tín dụng trên địa bàn thành phố tăng. 

Tuy nhiên, Ngân hàng cũng gặp không ít khó khăn khi chưa có Phòng ban chuyên 

trách về công tác khách hàng, tiếp thị các sản phẩm của Ngân hàng. Trong chính 

sách khách hàng của mình, Ngân hàng hướng tới nhóm khách hàng là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh gia đình… đây là nhóm đối tượng khách hàng 

chiếm tỷ trọng lớn và có tiềm năng tại thành phố. Tuy nhiên nhóm đối tượng này 

chỉ có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, quy mô khoản vay nhỏ do đó Ngân hàng cũng 

cần tích cực tìm kiếm những dự án đầu tư cần nguồn vốn lớn, có tính khả thi cao và 

có sự bảo đảm khoản vay chắc chắn từ các Doanh nghiệp Nhà nước, các Doanh 

nghiệp lớn trong địa bàn thành phố. Ngoài ra Ngân hàng cũng cần có những Hội 

nghị khách hàng nhằm trưng cầu ý kiến từ khách hàng của mình xem họ đã được 

thỏa mãn khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình hay chưa, từ đó đưa ra những 

biện pháp khắc phục những hạn chế một cách nhanh chóng. 

 Ngoài ra, hàng năm Ngân hàng có thể xây dựng các Phiếu thăm dò sự thỏa 

mãn về các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Điều này sẽ giúp Ngân hàng có 

được cơ sở để đánh giá việc cung cấp dịch vụ của mình có làm hài lòng khách hàng 

hay không. Qua các cuộc thăm dò ý kiến như thế này khách hàng có thể bày tỏ 

quan điểm về những điều đã và chưa hài lòng về cán bộ nhân viên ngân hàng hoặc 

về sản phẩm của Ngân hàng đồng thời họ cũng có thể đưa ra những thắc mắc, 

những nguyện vọng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Như vậy, Ngân hàng vừa 

có thể tiếp thu những đóng góp của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
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động của mình và cũng là kênh thông tin nhanh chóng giúp Ngân hàng nắm được 

nhu cầu của khách hàng. 

 Ngân hàng nên đưa ra những chương trình Tri ân khách hàng nhiều hơn nữa 

nhằm thu hút và giữ chân khách hàng đối với Ngân hàng. Đồng thời với những 

khách hàng đến với Ngân hàng nhưng chưa đáp ứng được điều kiện để Ngân hàng 

cấp tín dụng thì nên có sự hỗ trợ, tư vấn khách hàng chu đáo để họ có ấn tượng tốt 

với Ngân hàng, thái độ phục vụ của nhân viên Ngân hàng và sẽ quay lại hoặc giới 

thiệu về Ngân hàng mình khi có cơ hội. 

 Thứ hai: Chính sách lãi suất. 

 Lãi suất là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các khoản cho vay của 

Ngân hàng Thương mại. Một chính sách lãi suất phù hợp sẽ thu hút được khách 

hàng và tăng dư nợ tín dụng, tăng khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho Ngân 

hàng. Để có được một chính sách lãi suất cho vay hiệu quả, cán bộ Ngân hàng phải 

nắm được thực tế lãi suất và xu hướng biến động của lãi suất cho vay hợp lý. Trong 

các năm qua, Ngân hàng đã và đang áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt 

đối với các đối tượng khách hàng vay vốn, ví dụ như có chính sách lãi suất ưu đãi 

với khách hàng truyền thống, có uy tín, các chính sách lãi suất khuyến khích cho 

các khách hàng mới… 

 Thứ ba: Giảm thiểu các khoản phí tín dụng. 

 Hiện nay trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại, bên cạnh lãi suất tín 

dụng mà khách hàng phải trả cho khoản vay của mình thì khách hàng còn phải trả 

các khoản phí khác. Điều này khiến cho lãi suất thực tế mà khách hàng đi vay phải 

trả cho Ngân hàng cao hơn rất nhiều lãi suất danh nghĩa trên hợp đồng vay. Như ta 

đã nói ở phần trên, khi khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng, điều mà họ so sánh 

trực tiếp giữa các Ngân hàng với nhau chính là yếu tố lãi suất thực tế mà họ phải trả 

cho khoản vay của mình. Nếu Ngân hàng có những biện pháp giảm thiểu thấp nhất 

các khoản phí của mình thì thực sự là yếu tố tốt nhất giúp nâng cao khả năng cạnh 
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tranh, bên cạnh điều đó cộng với thái độ công việc chuyên nghiệp nhanh chóng, tư 

vấn cho khách hàng tận tình thì uy tín của Ngân hàng sẽ được nâng cao một cách 

nhanh chóng. 

 Thứ tư: Cải tiến, đa dang loại hình sản phẩm tín dụng, đặc biệt là tín dụng 

trung và dài hạn. 

Muốn phát triển và thu hút khách hàng thì điều đầu tiên mà NH cần phải có 

là những loại sản phẩm phù hợp với mục đích và nhu cầu của khách hàng. Điều này 

không chỉ tăng khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng mà còn là biện pháp hữu hiệu 

nhằm giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng. Luôn cải tiến và đổi mới các hình thức cho 

vay, đầu tư phù hợp với quá trình biến đổi nhu cầu sản xuất của xã hội. Đổi mới 

quan điểm chính sách và cơ cấu cho vay phù hợp với xu hướng dịch chuyển các 

ngành nghề trong nền kinh tế, ưu tiên cho vay các dự án sử dụng công nghệ tiên 

tiến, có tác động tốt đến môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, giải quyết 

nhu cầu việc làm tăng cao cho xã hội. 

Về quy trình tín dụng 

Để hạn chế tối đa các yếu tố chủ quan và các biểu hiện tiêu cực trong việc 

thẩm định xét duyệt cho vay, bảo đảm tính khách quan, kịp thời phát hiện những 

rủi ro trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. 

+ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: Nâng cao hiệu quả khâu thẩm 

định có tính chất quyết định tới hiệu quả cho vay sau này vì kết thúc khâu thẩm 

định sẽ đưa ra kết quả là có chấp nhận cho khách hàng vay hay không. 

- Về quá trình thu thập thông tin: Thông tin được nhân viên tín dụng thu thập 

từ rất nhiều nguồn khác nhau như từ chính khách hàng, từ bạn hàng của 

Doanh nghiệp, từ các cơ quan Thuế, từ chủ nợ của Doanh nghiệp…nên độ 

chính xác có thể khác nhau. Do đó, muốn biết chắc là thông tin nào chính 

xác nhất quả thực rất khó khăn đối với Ngân hàng. Từ những lý do trên nên 

Ngân hàng cần chú trọng tới việc cử cán bộ có kiến thức nghiệp vụ Ngân 
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hàng, có kiến thức chuyên môn của ngành nghề lĩnh vực mà khách hàng 

đang kinh doanh, đến tận địa bàn sản xuất của Doanh nghiệp, kết hợp với 

những thông tin do khách hàng cung cấp như các báo cáo tài chính. Ngoài ra 

Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi những thông tin được cung cấp từ hệ 

thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống này 

được đánh giá là đáng tin cậy do Nhà nước quản lý. Ngân hàng cần có bộ 

phận quản lý các hồ sơ giấy tờ của khách hàng để có thể tìm kiếm, sử dụng 

một cách nhanh chóng khi cần thiết. 

- Phân tích thông tin tín dụng: Sau khi có được thông tin khách hàng thì việc 

phân tích thông tin, lựa chọn khách hàng là rất quan trọng. Việc lựa chọn 

khách hàng phải được thực hiện một cách chủ động, Ngân hàng không nên 

chỉ ngồi chờ khách hàng đến đặt quan hệ tín dụng với mình.Điều này có lợi 

cho cả Ngân hàng và khách hàng vì nó có thể hạn chế rủi ro cho Ngân hàng, 

đảm bảo vốn vay ra được thu hồi đầy đủ, đúng hạn và có lãi. Khi lựa chọn 

khách hàng, Ngân hàng có thể lựa chọn những khách hàng có hiệu quả kinh 

doanh tốt, làm ăn có uy tín và sẵn lòng trả nợ đúng hạn. Ngân hàng có thể 

xem xét quan hệ tín dụng của khách hàng với các tổ chức kinh tế khác qua 

nhiều năm để có cơ sở đánh giá mức độ, uy tín khách hàng. Khi phân tích 

khách hàng, Ngân hàng nên xếp loại các nhóm khách hàng theo các tiêu chí: 

quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán, quan hệ tín dụng và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. Để nâng cao chất lượng thẩm định, Ngân hàng cần có sự 

phối hợp giữa các chuyên gia, những cán bộ tư vấn về các lĩnh vực giá cả, kĩ 

thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm… 

+ Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát các khoản cho vay của Ngân 

hàng: Sau khi giải Ngân, nếu NH thường chỉ chú ý xem nguồn trả nợ từ đâu, 

điều này là đặc biệt nguy hiểm vì như vậy NH sẽ không nắm bắt được thời điểm 

khi DN bắt đầu gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đến khi phát hiện 
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được thì quá muộn. Chính điều này làm nảy sinh nợ quá hạn, nợ xấu cho Ngân 

hàng do đó NH luôn phải đảm bảo nắm chắc được tình hình hoạt động của 

khách hàng vay vốn, cũng như các khoản cho vay đang được sử dụng như thế 

nào cũng như tình trạng của tài sản đảm bảo. Điều này có ý nghĩa quan trọng 

đến sự an toàn và hiệu quả của khoản cho vay. Thông qua quá trình kiểm tra, 

giám sát vốn cho vay, Ngân hàng phải thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm 

của khách hàng, Nếu phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi 

phạm… thì Ngân hàng phải thực hiện xử lý theo quyền và nghĩa vụ của mình 

theo pháp luật. Điều này là rất cần thiết bởi vì trong quá trình sử dụng vốn vay 

của khách hàng còn có thể qua nhiều thời gian mới bộc lộ những khuyết điểm 

nhất định. Trong thực tế, việc giám sát vốn vay của khách hàng lại tùy thuộc 

vào khả năng, trình độ và từng điều kiện cụ thể của cán bộ tín dụng. Nhất là 

trong điều kiện hiện nay, báo cáo số liệu của những DN nhỏ có độ tin cậy thấp 

nên Ngân hàng cần có chương trình giám sát riêng, cán bộ của bộ phận này phải 

có năng lực về đánh giá hoạt động tín dụng ở cả hai phía khách hàng, Ngân 

hàng.  

+ Đẩy nhanh thời gian giải quyết công việc của các bộ phận thẩm định, phân 

tích thông tin tín dụng, giảm thiểu những quy trình tín dụng rườm rà không cần 

thiết: Một thực trạng hiện nay là các Doanh nghiệp, khách hàng cá nhân rất khó 

tiếp cận với nguồn vốn vay từ các Ngân hàng do thủ tục, yêu cầu khắt khe, rườm rà 

khiến cho khách hàng nảy sinh yếu tố ngại vay vốn tại Ngân hàng. Thế nên để tiếp 

cận khách hàng hiệu quả hơn thì bản thân Ngân hàng cần có sự cải tiến trong quy 

trình, thời gian thực hiện nghiệp vụ của mình một cách nhanh chóng. Bên cạnh 

đảm bảo thực hiện đủ những quy trình tín dụng cần thiết theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước thì Ngân hàng cũng nên giảm bớt những giấy tờ, thủ tục không cần 

thiết nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, khả năng phục vụ của mình. 

Nâng cao hoạt động kiểm soát của Ngân hàng 
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 Nâng cao vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát là công việc quan trọng để 

đảm bảo chất lượng cho vay. Do đó, khi Ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng để 

nâng cao chất lượng tín dụng thì vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát phải được 

nâng lên ở mức tương ứng. Cần có một bộ phận kiểm soát riêng ngay tại Chi nhánh 

để giám sát hoạt động cho vay của nhân viên tín dụng và cả hoạt động sử dụng vốn 

của khách hàng. Bộ phận này phải có trình độ, năng lực, những cán bộ này không 

liên quan đến hoạt động cho vay và thu nợ. Nhiệm vụ của bộ phận này là đánh giá 

tình hình hoạt động tín dụng nói chung, chất lượng tín dụng nói riêng để kiến nghị 

với các cấp lãnh đạo các biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro có 

thể xảy ra với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mình. 

 Ngoài ra, Ngân hàng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ 

Ngân hàng nhằm thanh lọc những cán bộ tín dụng mất phẩm chất, tiêu cực, gây thất 

thoát tài sản và làm mất uy tín của Ngân hàng. 

Nâng cao trình độ CBNV, có định hƣớng phát triển nguồn nhân lực 

 Con người là nhân tố có tính chất quyết định trong mọi hoạt động kinh tế, 

chính trị, xã hội nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng. Toàn bộ những 

quyết định cho vay, tiến trình thực hiện cho vay, thu hồi nợ không có máy móc hay 

một công cụ nào khác ngoài cán bộ tín dụng đảm nhiệm. Vì vậy, kết quả cho vay 

phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính năng động sáng tạo và đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ tín dụng. Trong tình hình hiện này, thực tế đòi hỏi cán bộ tín 

dụng phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và cả những kiến thức tổng 

hợp khác một cách thường xuyên. Do đó để nâng cao chất lượng Tín dụng, Ngân 

hàng cũng nên đề ra chính sách phát triển nguồn nhân lực và chăm lo việc đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ với một số biện pháp như: 

- Chuyên môn hóa cán bộ tín dụng: Mỗi cán bộ tín dụng sẽ được giao phụ 

trách một nhóm khách hàng nhất định, có những đặc điểm chung về ngành 

nghề kinh doanh hoặc loại hình kinh doanh. Việc phân nhóm tùy theo năng 
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lực, sở trường, kinh nghiệm của từng cán bộ tín dụng. Qua đó, cán bộ tín 

dụng có thể hiểu biết khách hàng một cách sâu sắc, tập trung vào một công 

việc của mình và giảm chi phí trong điều tra, tìm hiểu khách hàng, giảm sai 

sót trong quá trình thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. 

- Đào tạo các kĩ năng: Ngân hàng cần đào tạo cán bộ tín dụng theo các kĩ năng 

như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng điều tra, kĩ năng phân tích, kĩ năng đàm 

phán… 

- Có cơ chế khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ tín dụng, thưởng phạt 

nghiêm minh: những cán bộ tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất 

thoát vốn, vi phạm cơ chế cần được xử lý nghiêm khắc, đặc biệt đối với 

những cán bộ có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích của Ngân 

hàng.Tùy theo mức độ có thể áp dụng các hình thức xử lý, kỷ luật như: 

chuyển công tác khác, tạm đình chỉ, sa thải… Ngoài việc nâng cao trách 

nhiệm của cán bộ Ngân hàng phải có chế độ khen thưởng đối với những cán 

bộ có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tín dụng. Đây là việc làm quan 

trọng nhằm giải quyết tình trạng cán bộ Tín dụng “ngại” cho vay.  

Ngăn ngừa và xử lý những khoản nợ quá hạn 

 Ngân hàng cần những chính sách hợp lý để giúp đỡ khách hàng thanh toán 

đúng hạn các khoản nợ : 

Cơ cấu lại các khoản nợ : phân tích thực trạng các món nợ quá hạn, nợ tiềm 

ẩn rủi ro và nợ đã được xử lý rủi ro để từ đó đánh giá được khả năng thu hồi thông 

qua phân tích nợ có đảm bảo, nợ không có đảm bảo, thực trạng tài sản thế chấp có 

thể xử lý thu hồi nợ, phương án xử lý. Đối với các khoản nợ khó đòi thì NH cần có 

quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan 

trong việc thu nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. 
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Bên cạnh việc nhanh chóng xử lý các khoản nợ quá hạn trong quá khứ, Ngân 

hàng cũng cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ các khoản nợ mà cán bộ Tín 

dụng theo trực giác của mình thấy có khả năng quá hạn trong tương lai để đốc thúc 

việc kinh doanh và hoàn trả nợ đúng hạn của Khách hàng. Trong trường hợp cần 

thiết thì cùng khách hàng bàn bạc đưa ra những cách giải quyết nhanh chóng, hiệu 

quá, tránh tình trạng nợ quá hạn tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và 

chất lượng Tín dụng của Ngân hàng. 

3.2.2, Giải pháp ngắn hạn: 

 Từ những phân tích thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Kiên 

Long- Chi nhánh Hải Phòng ở Chương II, ta có thể đưa ra những giải pháp ngắn 

hạn cho NH như sau : 

- Tăng cường huy động tiền gửi trung, dài hạn để bổ sung nguồn vốn cho hoạt 

động tín dụng trung, dài hạn của Ngân hàng. Phát triển thêm nhiều sản phẩm 

tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho kì hạn trên 1 năm. 

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh của khách 

hàng, nếu khách hàng gặp khó khăn cần đưa ra những biện pháp xử lý, khắc 

phục khó khăn cùng khách hàng một cách hợp lý, giảm thiểu tình trạng nợ 

quá hạn, nợ xấu cho Ngân hàng. 

- Phân tách trách nhiệm của Phòng tín dụng : hiện nay tại Chi nhánh chưa 

phân biệt rõ tín dụng cá nhân, tín dụng doanh nghiệp, điều này gây khó khăn 

cho cán bộ tín dụng trong quá trình công tác của mình. 

- Bổ sung Phòng thẩm định tại Chi nhánh : Cán bộ tín dụng vẫn phải đảm 

nhiệm cả vai trò của cán bộ thẩm định, một cán bộ tín dụng phải đảm nhận 

quá nhiều nhiệm vụ dễ dẫn đến những thiếu sót, rủi ro cho Ngân hàng. 
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- Thường xuyên mở các lớp phát triển, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tín 

dụng, có những chế độ khen thưởng khi CBTD hoàn thành và vượt mức chỉ 

tiêu, đạt hiệu quả và an toàn tín dụng. 

3.3, Một số kiến nghị : 

3.3.1, Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long: 

 Ngân hàng TMCP Kiên Long nên dành cho Ngân hàng TMCP Kiên Long- 

Chi nhánh Hải Phòng cũng như các Chi nhánh của mình nhiều quyền quyết 

định hơn nhằm nâng cao tính tự chủ của các Chi nhánh. Cụ thể về địa bàn 

hoạt động của các Chi nhánh, Chi nhánh chỉ được quyền cho vay đối với các 

đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nếu muốn cho vay với các doanh 

nghiệp khác địa bàn thì phải được sự đồng ý của Hội sở. Như vậy tính cạnh 

tranh ngay trong hệ thống Ngân hàng Kiên Long đã không có, các Chi nhánh 

không nỗ lực tìm kiếm khách hàng.  

 Ngân hàng TMCP Kiên Long cần có các văn bản, chế độ hướng dẫn đầy đủ, 

kịp thời, chính xác nghiệp vụ tín dụng để làm cơ sở, căn cứ cho các Chi 

nhánh thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tín dụng. Đồng thời quy trình tín 

dụng phải được giảm bớt, thuận tiện cho cả Ngân hàng và khách hàng, nâng 

cao hiệu quả dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng. 

 Ngân hàng TMCP Kiên Long cần tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề tín dụng 

để các cán bộ tín dụng của các Chi nhánh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm 

công tác và nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Đồng thời cần có các 

chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ tín dụng về kiến thức pháp luật, 

marketing, nâng cao kiến thức nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng nói chung 

và chất lượng Tín dụng nói riêng. 
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  Tại KLB hiện nay cán bộ Tín dụng phải làm tất cả các công việc như thẩm 

định tài sản, thẩm định tình hình tài chính khách hàng, làm hồ sơ cho khách 

hàng, công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo, giải Ngân, lập tờ trình cho 

vay,…nên rất dễ gây ra những rủi ro đạo đức do vậy cần chuyên môn hóa 

công việc của cán bộ Tín dụng, phân tách trách nhiệm của bộ phận Tín dụng 

cá nhân và Tín dụng Doanh nghiệp, tách biệt Phòng ban trong đó có Phòng 

thẩm định TSĐB, Phòng hỗ trợ Tín dụng, quy định chức năng, nhiệm vụ của 

từng Phòng ban.  Mặt khác cần tăng cường bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội 

bộ ngay tại đơn vị để kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. 

 Mức phán quyết Tín dụng tập trung hết tại Trưởng các đơn vị nên rất dễ duy 

ý chí trong công tác cấp tín dụng, phải lập Hội đồng tín dụng ngay tại các 

Chi nhánh để khách quan hơn trong việc phán quyết cho vay. 

3.3.2, Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

 Thứ nhất: Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin Tín dụng 

NHTM khi có bất cứ một khách hàng nào vay thì đều cần phải có thông tin 

về khách hàng đó để có thể quyết định cho vay đúng đắn. Hoạt động Tín dụng 

muốn đạt hiệu quả cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ 

công tác này. Nhận thức được vai trò và yêu cầu thông tin phục vụ công tác tín 

dụng và kinh doanh Ngân hàng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã sớm cho 

chủ trương xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng và sau này trở 

thành hệ thống thông tin Tín dụng (CIC). 

Hệ thống thông tin CIC đã phần nào cải thiện tình trạng thiếu thông tin Tín 

dụng phục vụ công tác cho vay của Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, tuy 

nhiên cũng chưa thực sự đạt được hết những yêu cầu mà Ngân hàng mong muốn 

như thông tin khách hàng quá cũ, không phù hợp… Chính vì vậy, đề nghị Ngân 

hàng Nhà nước cần sớm có những giải pháp để hoạt động của Trung tâm này ngày 
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càng phát huy hết hiệu quả của mình, đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng thương 

mại và khách hàng. 

 Thứ hai: Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện các quy chế, quy định 

và môi trường pháp lý cho hoạt động Tín dụng: 

Hệ thống các văn bản quy định, quyết định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt 

động Tín dụng rất nhiều. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp cơ cấu lại hệ 

thống văn bản pháp luật nhằm đáp ứng hoạt động Tín dụng được thực hiện một 

cách nhanh chóng, khoa học và hiệu quả. 

Ngân hàng Nhà nước cũng cần tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt 

động Tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại nhằm phát hiện kịp thời những sai 

sót để sửa chữa, hạn chế rủi ro. Tiếp tục công tác chấn chỉnh các hoạt động của 

Ngân hàng Thương mại để nhanh chóng thực hiện việc tái cơ cấu, sát nhập các 

Ngân hàng Thương mại trong thời điểm hiện nay. 

Cần có chính sách mở rộng cho vay ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu, 

mở rộng cho vay các Doanh nghiệp xuất khẩu, các Doanh nghiệp trong nước có 

thanh toán hàng hóa với các Doanh nghiệp trong khu chế xuất.  

3.3.3, Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan: 

 Muôn phát triển công tác Tín dụng trung và dài hạn thì một yêu cầu cần đặt 

ra là phải tạo lập được môi trường kinh tế và pháp lý đầy đủ, đồng bộ để hỗ trợ hoạt 

động kinh doanh tiền tệ theo hướng: 

- Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính ở các Doanh 

nghiệp. Tổ chức kiểm tra buộc các Doanh nghiệp tiến hàng hạch toán đúng, đảm 

bảo số liệu chính xác, trung thực, kịp thời, giúp các Ngân hàng có được các thông 

tin tài chính để phân tích tín dụng chính xác. 

- Nhà nước cần có các biện pháp quản lý nghiêm ngặt về xuất nhập khẩu, đảm bảo 

cân đối, tránh nhập tràn lan hay quá hạn chế gây biến động thị trường. Chính sách 
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nhập khẩu phải mang tính ổn định, lâu dài, tránh tình trạng khi vốn tín dụng đã đầu 

tư cho các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, chưa kịp thu hồi thì lại có sự thay đổi 

chính sách, khiến nợ của Ngân hàng khó thu hồi. 

- Cần chấn chỉnh hoạt động của các cấp có thẩm quyền duyệt dự án theo hướng 

nâng cao trách nhiệm hơn nữa với sự phát triển của nền kinh tế. Tránh tình trạng 

các dự án được duyệt thiếu căn cứ khoa học, không thực tiễn nên không phát huy 

được hiệu quả, lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, nợ Ngân hàng không trả được. Nhà 

nước phải tôn trọng sự tự chủ trong kinh doanh của Ngân hàng, tạo môi trường 

cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các Ngân hàng thương mại quốc doanh và 

Ngân hàng Thương mại cổ phần. 

- Cải tiến công tác tòa án, thi hành án, sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành án để nâng 

cao hiệu lực pháp lý của các bản án đã có hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố 

tụng, thi hành án. 
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KẾT LUẬN 

 Chất lượng Tín dụng luôn là đề tài được Nhà nước, Ngân hàng và chính bản 

thân khách hàng đặc biệt quan tâm. Đây chưa bao giờ trở thành đề tài cũ với hệ 

thống Ngân hàng nói chung và với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long- 

Chi nhánh Hải Phòng nói riêng, đặc biệt hơn trong thời điểm nhạy cảm như hiện 

nay thì vấn đề này còn trở thành vấn đề quyết định đến hoạt động của Ngân hàng. 

Khóa luận này đã hệ thống các lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng Tín dụng, 

tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng. Từ nghiên cứu lý luận, đánh 

giá thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng, phân tích chất lượng Tín dụng để từ đó tìm 

ra nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng Tín dụng và đưa ra một số 

giải pháp phù hợp với điều kiện hiện này của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên 

Long nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng. 

 Trong vòng gần 4 năm hoạt động, NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải 

Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng kể tuy nhiên vẫn còn những điểm hạn 

chế. Em hi vọng rằng trong tương lai Ngân hàng sẽ vẫn duy trì và phát triển hơn 

nữa những thành quả đó, góp phần cấp vốn một cách có hiệu quả cho nền kinh tế 

Hải Phòng đồng thời cũng hạn chế thấp nhất những thiếu sót, rủi ro, mang lại chất 

lượng Tín dụng tốt nhất cho khách hàng. 

 Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS 

Hà Minh Sơn và các Anh/ Chị CBNV công tác tại NH TMCP Kiên Long- Chi 

nhánh Hải Phòng đã giúp đỡ em trong thời gian qua để hoàn thành Khóa luận của 

mình. Em xin trân trọng cảm ơn! 

        Hải Phòng, ngày 15/06/2012 

      

      


